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MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 


Cứ mỗi lần thấy các nhà sư Nam tông vùng Đông Nam Á tién hành sám hối, hành Tăng sự... đang 
ngồi yên lành thì bồng nhiên đổi tư thế sang “ngồi chồm hôm”, làm mọi người thấy lạ, rồi xì xào 
bàn tán. Hồi ấy cũng chỉ giải nghi qua loa cho mọi người rằng “phong tục Nam tông là vậy”! Cũng 
chỉ biết trả lời vậy thôi chứ có ai nghiên cứu ngọn ngành đầu mà biết. Đó là chưa kê những lúc các 
vị sư trẻ mới xuất gia, chưa đủ chánh niệm thu thúc cho gọn gàng y áo, mặc váy xà rông, mà bên 
trong không che đậy, đôi khi ngồi dậy một phát là y như rằng lộ hết cả thế giới! 


Đề giải nghi, không gì bằng là tự mình đi tìm hiểu nghiên cứu. Đầu tiên, để hiểu khái quát thì xem 
sơ qua định nghĩa trong, từ điện. Xáo ngược về nguồn gốc của từ ngữ đó trong các văn bản là gì? 
Ta có được từ gôc của “ngồi chòm hôm” là ukkutika. Ngoài quyên của hội PTS The Pali Text 
Society ra thì hầu hết cũng chỉ giải thích từ ngữ ngắn gọn như ngôi xôm, ngồi chồm hồm, hồ quỳ, 
trường quỳ... Các bản dịch kinh điển tiếng Việt từ trước đến nay vẫn dùng theo từ điển định nghĩa 
là ngôi chồm hồm. 


Hiện tại, Đông Nam Á vẫn dùng ngồi chồm hồm, Thái Lan phần nhiều là quỳ gối ngồi gót. Tại 
sao Bắc tông nói chung và các hệ phái khác không thấy sử dụng tư thế đó? Ấn Độ xưa và nay sử 
dụng thế nào? Hay nguôn gốc là một tư thế nào đó đặc thù riêng biệt và hiện tại sai khác chỉ là các 
biến tướng của nó? Chẳng hạn như: ngồi nhón gót, quỳ một gôi, quỳ hai gói, quỳ gói, quỳ đứng, 
trường quỳ, hồ quỳ, lạc đà quỳ? 


Vậy sự thật tư thế UKKUTIKA là gì? Qua nghiên cứu tất cả các dữ liệu cấp 1 là Tam tạng Pāli, 
các bán Luât và Kinh cő của các trường phái khác; dữ liệu cấp 2 là Chú giải; dữ liệu cấp 3 là các 


sách cổ, ghi chép, khảo cô; và SA sánh một sô phong tục tập quán từ xưa cho đến hiện tại; câu trả 
lời là: Gọi là tư thê NGÔI NHÓN GÓT. 


Tiểu luận nghiên cứu này không dựa vào quyên từ điển nào hay phong tục nào làm tiêu chuẩn cả. 
Mà tiến hành phân tích từ ngữ rồi tìm kiếm toàn bộ dữ liệu trong cả 3 cấp độ đề hiểu từng ngữ 
cảnh. Sau đó, kết hợp so sánh, phân tích, rồi sắp xếp dữ liệu theo thứ tự nghĩa chính, nghĩa phụ, 
biến tướng theo thời gian, không gian văn hoá. 


Đề tiện cho việc tra cứu bản gốc và bản dịch qua các ngôn ngữ khác, các chú thích trích dẫn nguồn 
sốc dữ liệu dựa vào hệ thống phân cấp của Tam Tạng Pāli kèm theo số đoạn có chứa nội dung 
đó mà không cần phải ghi phiên bản nào, tác giá hay dịch giả là ai cả. Với dữ liệu cấp 2, cấp 3 là 
kinh sách ngoài tiêu chuẩn, ghi chép, sử ký... thì tuỳ trường hợp. Tên bài kinh, chương phẩm... ..đã 
được ghi trong phần nội dung. Ví dụ: 

DƯMa/|247] &Att = Trường bộ/Đại phâm/[247] &Chú giải. 


PHÂN TÍCH VÀ THÓNG KÊ TỪ 'UKKUTIKA' 


Ngôi chòm hőm, ngồi xôm, ngòi nhón gót, quỳ gót, quỳ đứng, hò quy, nhón chân... là môt tu thé 
thể hiện sự thành kính, kính cân, thành tâm trong chuỗi các hành động Hành lễ của tín đồ Phật 
giáo, nhất là các vị xuất gia sử dụng khi cần tác bạch, sám hối, xin ý kiến, xuất gia.. 

Trong bản dịch qua các ngôn ngữ khác thường có gốc từ Pali là Ukkutika. Hoặc Sanskrit là 
Utkufuka / Utkufika / Utkutika ... phiên Hán văn là Ôt quật trúc ca / Ôn khuất trúc ca... 


1. DIEM QUA MỘT SỐ TỪ DIEN 


- Từ điển Päli-Việt (ngài Bửu Chon, Tịnh Sự): 
* Ukkufika : [a] ngôi chồm hôm, --kam [ad] cách ngồi chồm hôm. Hạnh ngôi chồm hồm. 
- Từ điển Việt-Việt: 
kì Ngôi chồm hồm/hỗm: xem từ ngồi xőm. 
* Ngôi xôm: - Cg. Ngồi chỗm hôm. Ngôi gập chân lại, đùi áp vào bụng và ngực, mông 
không chấm chỗ. - nd. Ngôi sập hai chân lại, mông không chấm chỗ. 
- Từ điển Việt-Anh: 
* Squatting. Ví dụ: hồ xí kiểu ngôi xôm: squatting closet. 
- Từ điển Päli-Thái (Viện Hàn Lâm - wowtn5ia 0131 fìataa10): 


e ^ œ H Y A aAA EA Y A v Y aA H œ H H Ao 
annA in U Age uag la 1011111383101 M1113 lo 3117141500121 U 4204 19H INN ni U naan lñ 


HÀI nend GRAA NAN Audi ae 
* Ukkutiko : ngồi quỳ gối, cho mũi chân đặt trên nèn, hai gót chân nâng đỡ mông gọi là 
ngồi quỳ gối. Ví dụ: Ukkutikam nisīditvā — sau khi ngồi rồi quỳ gối. Ukkutikam nisĩdi — 
đã ngôi quỳ gồi. 

- Từ điển Pali-Trung (CSS LU ERA S8): 
* Ukkutika : a. [BSk. utkutukal WS Caen EANA, ERRE FHI. 
* Ukkutika : Túc cứ, là quật toạ, là hồ quỳ, là khúc tắt tôn hạ. 

- Từ điển Päli-Anh (PTS The Pali Text Society): 
* Ukkufika : a special manner of squatting. The soles of the feet are firmly on the ground, 
the man sinks down, the heels slightly rising as he does so, until the thighs rest on the 
calves, and the hams are about six inches or more from the ground. Then with elbows on 
knees he balances himself. Few Europeans can adopt this posture, & none (save miners) 
can maintain it with comfort, as the calf muscles upset the balance. Indians find it easy, & 
when the palms of the hands are also held together upwards, it indicates submission. 
* Ukkutika : một thế ngồi xôm đặc biệt. Hai lòng bàn chân đặt chắc trên mặt đất, người áy 
hạ mình xuống, trong khi đó gót chân hơi nâng lên, cho đến khi hai đùi yên vị trên hai bắp 
chân và cơ đùi cách mặt đất khoảng 6 inch trở lên. Sau đó, với khuỷu tay trên đầu gối, 
người ấy tự giữ thăng bằng. Rất ít người châu Âu có thể áp dụng tư thế này và không ai có 
thể duy trì nó một cách thoải mái, vì các cơ bắp chân làm mắt cân bằng. Người Ấn Độ cảm 
thấy điều đó thật dë dàng và khi hai lòng bàn tay úp vào nhau, điều đó thê hiện cung kính. 


Qua việc đối chiếu từ điền, chúng ta thấy rằng từ. điển nào cũng sao chép diễn tả tương tự nhau, 
làm chúng ta liên tưởng đến tư thế ngồi ëm. ngồi chồm hồm như lúc đi vệ sinh kiểu xưa, kiểu 
bàn vệ sinh sát nền! Nêu không xem qua từ điển Pãli-Anh ở phần giải thích thêm, có lẽ chúng ta 


không thây sự khác biệt nào thêm ngoài tư thê mà mọi người đêu liên tưởng: đi vệ sinh hoặc ngôi 
bán cá! 


2. PHÂN TÍCH NGỮ CĂN PÄLI 


Ukkufika, phân tích căn từ như sau: 
u : Tiền tố, nghĩa là lên, ngoài... 
kut  : Căn, nghĩa là gấp, cong, co... 
+kk  : Nhân đôi phụ âm giữa tiền tố và căn. 


+ka : Hậu tố hoặc 
+ika : Hậu tô, thêm +i (ägama) trước căn. 
=> u + k + kut = ukkufta + ika =ukkutika ` ` sự co lên, nhón lên, cong lên. 


3. THÔNG KÊ DU LIU 


Tư thế Ukkutika, nghĩa là “Ngồi nhón gót” mà hiện tại thường thấy trong các bản dịch là ngồi 
chôm hôm, xuât hiện trong Luật tạng Pāli 1 10 lân; với nghĩa “Đi hoặc đứng nhón gót” chủ yêu 
xuât hiện trong Kinh tạng 29 lân, như sau: 


Tam tạng Päli Ngôi nhón gót Đi/Đứng nhón gót 
Luật tạng (Vinayapitaka): 
Tỳ khưu phân tích (Bhikkhuvibhanga) 16 2 
Tỳ khưu ni phân tích (Bhikkhunivibhanga) 10 0 
Luật Đại phẩm (Mahāvagga) 35 0 
Luật Tiêu phâm (Cullavagga) 48 8 
Luật Tạp sự (Parivāra) 0 2 
Kinh tạng (Suttapitaka): 
Trường bộ kinh (Dīghanikāya) 0 2 
Trung bộ kinh (Majhimanikāya) 1 8 
Tăng chi bộ kinh (Añguftaranikaya) 0 2 
Tiểu bộ kinh (Khuddakanikāya) 0 4 
Vi điệu tạng (Abhidhammapitaka) 0 1 
Tổng: 110 29 


Lưu ý: các con só mang tính thóng kê trên mặt chữ hiện có. Một số đoạn văn Pāli bị lượt bỏ vì lặp 
lại nội dung nên con sô có thê nhiêu hơn! Riêng các từ thê hiện biên tướng và hình thức tương 
đông sẽ được trình bày trong từng mục liên quan. 


PHẢN I : UKKUTIKA - NGỎI NHÓN GÓT 


Ukkufika xuất hiện khoảng 110 lần chủ yếu trong Luật tạng, chỉ có 1 lần tìm thấy trong Kinh tạng, 
với nghĩa là Ngôi nhón gót. Sự giông và khác trong các trường hợp sử dụng sẽ được giới thiệu dân 
qua các chứng cứ dữ liệu bên dưới. 


1. NGHI THỨC XUẤT GIA 
Các trình tự cơ bản trong nghi thức xuất gia (cả Sadi và Tỳ khưu) được đức Phật đề cập đến tư thế 
“ngòi nhón gót” này. Chuyện Xảy ra đầu tiên là việc cho Rãhula (La hầu la) xuất gia Sa di bằng 
cách phát nguyện Tam quy. Cụ thê: 
* Trước tiên, bảo cạo bỏ râu tóc, bảo mặc y áo màu cà sa ( hoại sắc), bảo đắp thượng y 
một bên vai, bảo đánh lễ ở chân các vị tò khuu, bảo ngôi nhón gót, bảo chăp tay cung 
kính, và nên bảo rằng 'ngươi hãy nói như vây: ` 
*Pathamam kesamassun ohäräpefva Tên vatthāni acchādāpetvā ekamsam 
uttarāsaùgaņm kārāpetvā bhikkhūnam pāde vandāpetvā ukkufkam nisīdāpetvā añjalim 
pagganhāpetvā evam vadehīti vattabbo.! 


Đối với những người từng là ngoại đạo, muốn xuất gia trong Phật giáo thì trước hết phải hành Giới 
tử biệt trú (titthiyaparivãsa) ít nhất 4 tháng hoặc lâu hơn cho tới khi chư Tăng hài lòng. Sau đó, 
tiễn hành theo trình tự như trên. Những người này nếu hoàn tục, trở về lại với ngoại đạo thì sẽ 
không được chấp nhận cho xuất gia trở lại.? 


2. NGHI THỨC SÁM HÓI 

2.1. SÁM HỎI ĐỎI BACH 

Khi một người xuất gia phạm tội theo Luật Phật chế định, mà tội áy có thể sửa chữa bằng cách 

sám hối hay thú nhận, bày tỏ với một vị khác gọi cách sám hồi ấy là “sám hối đối bạch”, thì có thể 

thực hiện trong tư thế “ngồi nhón gót”. Cụ thê: 
* NÂy các ty khưu, trường hợp vị ty Een bị phạm tội vào ngày lễ Bồ Tát. Nây các tý khuu, 
vi t khưu ấy sau khi đến gặp một vị tỳ khưu (khác), đắp thượng y một bên vai, ngôi nhón 
gót, chắp tay cung kính, và nói như vầy: ‘Bach ngài, tôi đã phạm tôi (tên như vây), tôi xin 
thú nhận tội ấy 
* Idha pana bhikkhave bhikkhUu tadahuposathe ãpaftin āpanno hoti. Tena bhikkhave 
bhikkhunā ekam bhikkhuņm upasanhamitva ekamsam uffarasangam karitvā ukkuțikam 
nisīditvā añjalin paggahefva evamassa vacanīyo ham ãvuso itthannāīmam āpattim 
apamno, tam pafidesemiii `? 


! Vi/Ma.1/[118; 139]. Luật tạng/Đại phẩm. 1/1118; ? Vi/Ma.1/{100]. Luật tạng/Đại phẩm. 1/1100] 
139] 3 Vi/Ma.1/{186]. Luật tạng/Đại phâm. 1/186] 


Mẫu nghi thức này có thể gọi là thực hiện kiểu cá nhân, chưa phải thé loại họp bàn, ý kiến chung. 
Nên nó còn sử dụng cho cả các trường hợp tương tự như: Xå bỏ Y cụ thừa. Xå bỏ tiên bạc đên 
Tăng.” Xin phép làm đệ tử với thây Tê độ.” Xin phép nương tựa với Y chỉ sư.” Gởi Thuận vắng.Š 


2.2. SÁM HÓI TỰ TỨ 
Tự tứ (pavaran3) là hình thức Sám hối đặc biệt vào ngày mãn Hạ của tu sĩ sau ba tháng mùa mưa. 
Mặc dù Tăng sự này chỉ cần Thông báo quyết định rồi cử hành nghỉ thức Sám hối nhưng có tầm 
quan trọng ngang băng một Tăng sự Bồ tát, tức hôm đó không cần tụng giới bổn Pãtimokkha, chỉ 
cần Tự tứ. Điểm đặc biệt của nghi thức này là mở cơ hội cho tất cả mọi người bộc bạch, chỉ trích 
mà không ngại hạ lạp cao thấp. Và bắt nguồn từ đây mà Phật chế định hình thức “ngồi nhón gót” 
trong lúc Sám hồi Tự tứ. 
Nguyên nhân sự việc là trong lúc các vị Trưởng lão đang ngồi nhón gót thực hiện nghi thức Tự tứ 
mà nhóm tỳ khưu Lục sư vẫn cứ ngôi yên trên toạ cụ, như vậy là bất kính. Sự việc đến tai Phật, 
nên ngài chế định tư thế này trong lễ Tự Tứ. Một thời gian sau, có vị trưởng lão đã giả, khuyết tật, 
ngồi nhón gót, cho đến khi mọi người Tự tứ xong thì bị ngất xiu ngã xuống, nên Phật quy định bé 
sung. Các bộ phái đều ghi chép sự việc và luật định giống nhau, tuy lời văn có khác. 
* Nây chw tò Hun, không nên ngôi yên trên chỗ ngôi trong khi chư tọ khưu trưởng lão 
đang ngài nhón gót trong lúc Tự tứ; Vị nào ngôi (yên trên chỗ ngôi i) phạm Tác ác. 
Nây chư tỳ khưu, Ta cho phép ngôi nhón gót trong thời gian đến lượt Tự tứ và sau khi Tứ 
tự xong thì được ngôi xuống chỗ ngôi. 
* Na bhikkhave theresu bhikkhisu vkkuttkoam nisinnesu pavārayamānesu ãsanesu 
acchitabbam vo accheyya ãpaffi dukka{assa. 
Anujanami bhikkhave tadanantara Hkkuftkam nisīditum yava pavareti pavãrefva ãsane 
nisiditunti. ° 


Từ đây chúng ta nhận thấy một điều rằng, tư thế “ngồi nhón gót” là một việc làm khó khăn dë bày 
tỏ sự cung kính, chỉ sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn khi Tự tứ. Sẽ hơi lâu một chút mới 
đến lượt mình nếu hội chúng đông đúc, nhưng điều đó đã được giải quyết theo sự cho phép của 
Phật là ai Tự tứ xong trước thì được ngồi xuống chỗ ngồi trước. 


2.3. SÁM HÓI VỚI BẬC THÁNH 
Chú giải Luật tạng (Vinaya), Đại diễn giải (Mahãniddesa) và Phân tích đạo (Patisambhidãämagga) 
trình bày cách Sám hồi tội lỗi khi lỡ sai phạm vì chửi măng, bắt kính, xem thường bậc Thánh nhân. 
Nếu không thực hiện thì nghiệp nặng này sẽ ngăn cản cả thiên đạo lẫn đạo quả trong tương lai: 
* Do vậy, người nào båt kính với bậc thánh, người đó nên đi, Nếu mình lớn hạ hơn, nên 
ngôi nhón gót, rôi sám hồi răng “tôi đã nói thé này thé này với đại đức, xin đại đức thứ 
lỗi á ây cho tôi” ; Còn nếu mình nhỏ hạ hơn, nên đảnh lễ, ngối nhón gót, chấp tay cung kính, 
rôi sám hồi răng “con đã nói thé này thé này với ngài, xin ngài thứ lỗi ây cho con”. 
* Tqsmã yo ariyam upavadati, tena gantvā sace attanā vuddhataro hoti, ukkuțikam 
nisīditvā "aham ãyasmantam idañcidañca avacam, tamme khamāhī"ti khamapetabbo. 


4 Vi/Bhik.2/[4-6; 12; 121]. Luật tạng/Phân tích tỳ 8 Vị/Ma.1/[181; 182; 229]. Thuận vắng - 


khưu.2/[4-6; 12; 121] Chandaparisuddhi: xin vắng mặt và đồng thuận với 
5 Vi/Bhik.2/[106]. Luật tạng/Phân tích tỳ quyết định của Tăng (nếu có) trong Tăng sự và Bó 
khưu.2/[106] tát, Tự tứ. 
6 Vi/Ma.1/I80]. Luật tạng/Đại phẩm.1/[80] 9 Vi/Ma.1/227]. Luật tạng/Đại phâm.1/[227] 


7 Vi/Ma.1/92]. Luật tạng/Đại phâm.1/{92] 


Sace pana navakafaro hoti, vanditva ukkufikam nisīditvā añjalim paggahetva "aham 
bhante tumhe idañcidañca avacam, tamme khamathā"ti khamāpetabbo.?° 


Không chỉ vậy, trong nội dung còn căn dặn thêm rằng: Trường hợp không gặp được vị thánh ấy, 
có thê tự mình hoặc nhờ đệ tử dën gặp trực tiêp hoặc gặp các vị thân quen của bậc thánh ây, hoặc 
ngài đã viên tịch thì đên nơi giường ngủ của ngài mà chân thành sám hôi. 


2.4. SÁM HÓI CHO NGƯỜI THƯỜNG, NGOẠI ĐẠO 
Không chỉ có người tu mà ngoại đạo, người đời cũng sám hồi trong tư thế ngồi nhón gót này. Như 
bài kinh Pãtikasutta, nói về chuyện Sunakkhatta - công tử của một vương tộc dòng Licchavī, sám 
hối đạo sĩ loã thể Kalãramajjha: 

* Sau khi nghĩ vậy, ngôi nhón gót, sám hối ‘Bach ngài, xin ngài tha thứ lỗi đó cho tôi’. 

* Evañca pana cintetva ukkufikam nisiditya 'khamatha me bhante tỉ tam khamāpesi.” 


Như vậy hình thức ngồi nhón gót trong nghi thức sám hối là một hình thức phổ thông, sử dụng 
rộng rãi, thông dụng. Có thê nói là ai cũng biệt, cũng hiệu, cả trong Phật giáo cũng như ngoài xã 
hội thường nhật. 


3. NGHI THỨC THỈNH BẠCH 
Thỉnh bạch gồm trình Tăng hay tác bạch, cung thỉnh, xin phép, trình bày ý kiến, nguyện vọng gì 
đó trước chư Tăng (gồm các vị tỳ khưu hiện diện từ 4 vị trở lên). Hình thức này sử dụng tư thế 
“ngòi nhón gót” là một trong những tư thế theo thứ tự, trong toàn bộ tiến trình mà chủ thể hành lễ. 

Giống nhau cho cả Tăng và Ni nên một số điều chỉ trích dẫn một phía là bên Tăng hoặc Ni, điều 
này cũng ám chỉ giống nhau cho cả hai phía. Chẳng hạn như: 

- Xin phép tự làm cốc liêu đề ở thì phải đúng cỡ 7x12 gang tay (Dĩ nhiên, nếu thí chủ dâng 
cúng thì không giới hạn). 17 

- Xin phép rời Y cụ vì lý do bất khả kháng. !3 

- Xin phép thọ học giới ni 2 năm của Sa di ni và thọ tỳ khưu ni. ! 

- Xin phép làm thầy thế độ phía Ni. !5 

- Xin phép hành Giới tử biệt trú (titthiyapariväasa).!6 

- Hành Thanh tịnh Bồ tát (parisuddhi uposatha) khi chỉ có 2-3 vi." 


4. DIEU LUAT VÉ AN UỐNG, TAM RỨA 

4.1. DIEU HỌC LIÊN QUAN DÉN AN UỐNG 

Chú giải học giới Ưng đối trị (päcittiya) thứ 5 giảng rằng: Khi đang độ thực, ăn uống trong tư thế 
oai nghi nào thì bắt buộc duy trì oai nghi đó trong suốt thời gian độ thực cho đến khi xong, nhất là 
những vị thọ hạnh đầu đà liên quan đến đột thực. Ví dụ như đang đi, đang đứng, đang ngôi, đang 
nằm, đang trên xe, đang qua cầu...và ngay cả trong oai nghỉ đang “ngồi nhón gót: 


10 Vị/Bhik.1/Verañ/[13] &Att. Khu/Ma/[699] 13 Vị/Bhik.2/[11; 87; 132]. Luật tạng/Phân tích tỳ 


&Att/[Tuvatakasutta]. Khu/Pa/[257] khưu.2/[11; 87; 132] 
&Att/[DIbbacakkhul. 14 Vị/BhiN¡/[372-6]. Luật tạng/Phân tích tỳ khưu 
!! DI/Pä/[5] &Att/[12]. Trường bộ/Phẩm Ba lê/[5] n1⁄1372-6] 
S &Chú giả1/[12] 15 Vị/BhiN¡/[416]. Luật tạng/Phân tích tỳ khưu 
V1/Bhik. 1/[502]. Luật tạng/Phân tích tỳ m⁄1416] i 
khưu.1/[502] 16 Vịi/Ma.1/[100]. Luật tạng/Đại phâm 1/1100] 


1 Vị/Ma.1/[185]. Luật tạng/Đại phẩm 1/[185] 


* Ty khưu ngăn thực (ăn) trong khi ngôi nhón gót, thì nên ăn trong chính tư thể ngôi. nhón 
gót đó. Tuy nhiên, nên cho tấm nệm rơm hoặc tấm lót ngôi gì đó ở bên dưới đến vị ấy. 

* Yo ukkufiko nisīditvā pavareti tena Hkkufikeneva bhuñjitabbam. Tassa pana he{thä 
palasapitham vã kiñci vã nisidanakam dãtabbam. !Š 


4.2. ĐIÊU HỌC LIÊN QUAN ĐỀN VIỆC ĐI TẮM 
Tư thế cởi hạ y để tắm là một trong những tiểu tiết thuộc về oai nghi tế hạnh trong việc tắm gội 
của vị tỳ khưu. Trong đó có tư thé ngòi nhón gót. Chú giải Tương ưng bộ, kinh Samiddhisutta, 
miêu tả trình tự tắm nước nóng của ngài Samiddhi: 
* Nếu không có khăn tắm, thì hãy ngôi nhón gót bên mép nước, rôi cởi hạ y ra... lúc kết 
thúc việc tắm, thì hãy ngôi nhón gót bên mép nước, rồi quấn che hạ y vào, khi đã đứng lên 
mới mặc hạ y gọn gàng ngay ngăn. 
* Sace wudakasaHlika natth, udakante Hkkuftkam nisīditvā nivāsanaņm mocetvā... 
nhãnapariyosane udakante ukkuțikena nisīditvā nivāsanaņm parikkhipitvā uthaya 
suparimandalam nivaseiva... 1? 


Trong số chúng ta, có lẽ rất nhiều người từng trải qua chuyện tắm giếng, tắm sông. Khi đọc qua 
những dòng chữ chân thực trên sẽ thấy dễ hiểu vô cùng, rất thực tế. Nếu là chị em phụ nữ nữa thì 
điều này càng rõ ràng. 


5. THẺ HIỆN SỰ CUNG KÍNH, TÔN TRỌNG 


5.1. THỜI QUÁ KHỨ TIÊN KIẾP 
- Ngài Tinasanthäradäyaka kê về tiền kiếp của mình thời gian làm đạo sĩ sống trong núi tuyết. 
Khi đức Phật Tissa quán xét thấy suy nghĩ của đạo sĩ nên đã bay đến tận nơi ở để tế độ. Câu chuyện 
có nói đến tư thế hạ mình xuống và “ngồi nhón gót”: 

* Ta làm tâm tín thành, đã kính lễ Thế tôn; 

Hạ mình ngôi nhón gót, nhìn chằm bậc Đại trí. 

* Sakam cittam pasadetva, avandim lokanäyakam; 

Ukkutiko avasakkhi, nijjhāyanto mahãmunim. ?° 


O đây cân chú ý một điêu là “ava” trong từ avasakkhi giữ chức năng là Tiên tô (upasagga) nên 
mang nghĩa là “xuông, thâp, hạ”. Còn nêu ở chức năng Bât biên từ thì nó sẽ có nghĩa là “trên, bên 
trên! 


- Chuyện ngài Ramsisaññka còn nói rõ hơn về quả phước từ việc tỏ lòng tôn kính nơi hào quang 
của đức Phật Vipassï bằng cách hạ mình ngòi nhón gót ở kiếp 91 trong quá khứ. Nhân cớ ấy đã 
tạo duyên lành chứng quả trong kiếp hiện tại: 

* Ta làm tâm thành kính, nơi hào quang của Phát; 

Ngồi nhón gót, chắp tay, cung kính trên đỉnh đâu. 

* Ramse cittam pasadetfva, vipassissa mahesino; 

Paggayha añjalim vandim, sirasā ukkufiko aham.” 


18 Vi/Ma.2/[499] &Att. Luật tạng/ Đại phâm 2/499] 20 Khu/Apa/[78#26]. Tiêu bộ/Ký sự/[78#26]. 


&Chú giải. 21 Khu/Apa/[87#32]. Tiểu bộ/Ký sự/[87#32] 
19 Sam/Sa/[44] &Att/[20]. Tương ưng/Hữu kệ/[44] 
&Chú giải/[20]. 


5.2. THỌ TRÌ HỌC GIỚI TRƯỚC PHẬT RA ĐỜI 

Không chỉ có người dân mà chính hoàng hậu Maya, thân mẫu của Phật, cũng thể hiện sự kính 

trọng các bậc chân tu tương tự như dân thường. Trong bài kinh Mahãpadãnasutta ghi rằng: 
* Nghe rằng, khi đức Phật chưa xuất hiện, con người đã kính lễ, ngài nhón gót, thọ trì học 
giới nơi các đạo sĩ loã thể. Cả mẹ của đức Bồ tát chúng ta cũng thọ trì học giới nơi đạo sĩ 
Kãladevila. Nhưng khi đức Bỏ tát đầu thai trong bụng mẹ, ai ai khác cũng không thể ngôi 
lên hai bàn chân được; ngay cả thọ trì giới mà ngôi trên chỗ ngôi ngang hàng (việc ấy) 
cũng cho là coi thường. Do vậy, mới nói răng, lúc đó bà tự thọ trì giới. 
* Anuppanne kira buddhe manussa tãpasaparibbđjakanam santike vanditva ukkwfikam 
nisiditva silam ganhanfI. Amhaäkam bodhisattassa mãtãpi kãladevilassa isino santike silam 
ganhāti. Bodhisafte pana kucchigate añfñassa pādamüūle nisīditum nãma na sakkā, 
samanasane nisiditva gahitasrlampi avamaññakaranamafttam hoti. Tasma sayameva silam 
aggahesīti vuftam.”2 


5.3. TRONG THỜI PHẬT TẠI THE 
- Vua trời Đề Thích (sakka) bảo vợ là Thiên hậu Sujãtã — con gái của chúa Phi nhân, đến kính lễ 
ngài Mahāsīva để xin làm thị giả rửa chân cho ngài. Ngài là người sau 30 năm chuyên tâm tu tập 
không hề quan tâm đến chuyện rửa chân. Trong đoạn Chú giải kinh Sakkapañhasutta, phần 
Mahãsïvattheravatthuvannanä ghi rằng: 
* Thiên chủ bảo Sujātā, con gái chúa Phi nhân, đi đến trước rôi xin phép rằng “Thưa các 
ngài, hãy ưu tiên nữ giới”; rồi đến gân trưởng lão, đảnh lễ, ngôi nhón gót phía trước, nói 
răng “Bạch ngài, tôi sẽ rửa chân cúng dường ngài ”. 
* So sujātam asurakafñam purato katvā "apetha bhante mãtugãmo "tỉ okãsam karefva 
theran upasankamitva vanditva purato Hkkufiko nisīditvā "pāde dhovissami bhante”fi 
aha.? 
Như vậy, quá khứ cũng như hiện tại, tư thế ngồi nhón gót là một hình thức lễ bái, kính trọng của 
phần đa trong xã hội, từ vua chúa đến quân thân, dân chúng. Hình thức này dùng được cho cả nam 
lẫn nữ, kín đáo thanh lịch. 


5. CÁC HÌNH THỨC LIÊN QUAN 


5.1. PHAM THIÊN TRÓN Ở GÓC CÂY 
Trong bài kinh Brahmanimantanikasutta, thuộc Trung bộ kinh, được Chú giải ghi rằng: Phạm thiên 
Bakabrahma thách đó với Phật là mình sẽ dùng thần lực, tìm cách lân trón đề Phật không thê tìm 
thấy. Dùng hết mọi phương pháp nhưng cũng không thể làm trón khỏi tuệ nhãn của Phật được, 
bèn trón dưới gốc cây: 

* Khi không thể trồn trong toà tháp, nên náp ở gốc cây Kiếp thọ, ngồi nhón gót. 

* So asakkonto vimane nilyati, kapparukkhe nilyati, ukkufiko nisidati 77 


2 Dĩ/Ma/[20] &Att. Trường bộ/Đại pbäm 20) &Chú ? Ma/Mũ/[554] &Att/[504]. Trung bộ/Căn bản/[554] 


giải. &Chú giải/[504]. 
23 Dĩ/Ma/[247] &Att. Trường bộ/Đại phẩm/[247] 
&Chú giải. 
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5.2. LÉT ĐI TRÊN ĐƯỜNG GÒ GHÈ 
Chú giải Tăng chỉ bộ kinh, phần hạnh trạng của ngài Revata diễn tả một hoàn cảnh là có nhóm các 
tỳ khưu la mắng ngài Revatathera. Cho nên lúc đi khát thực, trên đường trở về, Phật dùng thần 
thông làm cho các vị đó không nhớ những thứ làm dấu đường để đi; nên phải đi lạc vào đường 
trắc trở, gò ghè. Câu chuyện này còn được nhắc lại trong hạnh trạng của ngài Sïvalĩ, ở phần Ký sự 
của Tiểu bộ kinh: 
* Nhưng ngày hôm đó, họ lại đi bằng đường gô gh phải ngôi nhón gót (lét đi), phải di 
bằng đâu gối ở những nơi đó. 
* Tam divasam pana visamamaggena gaccham tasmiņm tasmim thane ukkuftkam 
nisīdanti, jauukena gacchanti.?° 


Qua miêu tả ở trên chúng ta có thê thấy. hành động ngồi lên gót rồi lết đi, trong khi đầu gối không 
chạm đất và hảnh động tiếp theo là đi bằng đầu gối hay lét gối trong tư thé quỳ. Cå hai hành động 
này chúng ta vẫn rất dễ gặp trong đời sống hiện tại, nhất là trong những nơi, hoàn cảnh làm việc 
chật hẹp. 


5.3. LÉT ĐI DƯỚI NƯỚC 
Chú giải Bôn sanh Mahosathajãtakam, chương Bảy vấn đề của đứa trẻ (Sattadärakapañha), có đoạn 
diễn tả một nam nhân cao to đẹp trai (Dighapitthi), tình nguyện cõng đưa người vợ (Dighatahalä) 
của người đàn ông đen lùn (Golakã]a) qua sông. Sự thật thì sông không sâu lắm, có thê lội qua 
được nhưng DIghapttthi muôn lừa Golakala răng nước rất sâu, không nên lội theo, nên khi vừa 
xuống sông một đoạn mới giả vờ hạ gối xuống, ngồi nhón gót lét đi dưới nước. Việc lừa giạt này 
vốn mục đích là muốn cướp vợ của Golakala. Golakala thấy nước cao đến cô như vậy nên không 
dám lội theo, nhưng sau vì sợ mắt VO, uống công 7 năm ròng làm việc mới cưới được. Thế là vội 
chạy xuống nước rượt theo, không nề hà tính mạng: 
* Ông ấy nhận lời sadhu, rồi cho cô ấy ngôi lên cổ, câm hành lý và đô đạc, lội qua sông, 
đi một đoạn, ngôi nhón gót (lét đi dưới nước), rôi bỏ di 
* So sadhữti tam khandhe katva sabbam patheyayañca pannakarafñca gahefva nadim 
otaritva thokamn gantva ukkuțikam nisīditvā pakkami.?5 


Ai từng tắm sông tăm hô, chắc chăn sẽ rất dễ hiểu hành động làm thé nào mà có thể ngồi dưới 
nước, chỉ cho phân đâu nôi trên bê mặt, trong lúc vân di chuyên được. 


5.4. VUA A XÀ THÊ NHẢY CAO 18 CÙI CHỎ 
Vua A Xà Thế (Ajãtasattu) muốn tịch thu gia sản của phú hộ Jotikasetth1, bèn mang quân binh đến 
cướp mà không thê làm được gì. Mặc dù vua có sức mạnh phi thường như nói bên dưới, cũng 
không thê cởi được chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay của phú hộ vì ông ta không đồng ý. Nên 
Chú giải Pháp cú Jotikattheravatthu trình bày răng: 
* Đức vua ấy, lúc ngôi nhón gót trên mặt đất, khi nhảy lên, nhảy cao đến 18 cùi chỏ; lúc 
đứng, khi nhảy lên, nhảy cao đến 80 cùi chỏ. 
* So pana rājā bhimiyam ukkuțikam nisīditvā ullanghamo a{tharasahattham thanam 
abhiruhati, thatva ullanghanto asttihattham thanam abhiruhati.77 


25 Ai/Eka/[147] &Att/[203]. Khu/Apa/[543] 2 Khu/Jã/[600] &Att. Tiêu bộ/Bồn sanh/[600] &Chú 


&At/[123]. Tăng chỉ/Một chỉ/[147] &Chú giải. 
giải/[203]. Tiểu bộ/Ký sự/[543] &Chú giải/[123]. 21 Khu/Dha/[36#383] &Att/[33]. Tiểu bộ/Pháp 


cú/[36#383] &Chú giải/[33]. 
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5.5. ĐỨNG LÊN NGÔI XUỒNG TÌM TOL 
Trong Chú giải Tiểu Bộ, Kinh tập, kinh Uragasuttavannanä, diễn tả hành động loay hoay, đứng 
lên ngòi xuống của Bà la môn, người cha đi tìm một loại hoa hiếm chưa ai biết dùng, đề kết tràng 
hoa cho con gái nhân ngày cưới. Đó chính là hoa sung. Nhưng thực tế là không có hoa sung như 
người đời nghĩ, vì quả của nó chính là đài hoa bọc nhuy bên trong: 
* Ông ấy, sau khi đến gån nơi đó, không quan tâm, lúc thì ngôi, lúc thì ngôi nhón gót, lúc 
thì đứng dậy; mệt mỗi tìm hoa ấy giữa các tán cây cành lá. 
* So tattha upasankamitva amanasikariva sakim nisidiva sakim Hkkufiko hutvā sakim 
thatvã tam rukkham sabbasakhavitapapattantaresu vicinanto kilamati.?Ẻ 


5.6. PAȚĀCĀRĀ VỘI QUY SỤP XUỐNG 
Trong trường hợp Chú giải Ni kệ của Pațācārā thuộc Tiểu bộ kinh, thì tình huống như thể là vội 
vàng ngôi sụp xuông khi đứng trước hai cử chỉ ngồi: 
* Ngay lập tức, cô ấy - sau khi thức tỉnh bởi oai lực của Phật, biết mình rằng áo quân rơi 
hết, sinh hỗ then, liên ngồi sụp xuống nhón gót, xong đã ngôi (ngay ngắn). 
* AO tāvadeva buddhanubhavena satTm pafllabhiwa nìvatthavatthassa paitabhävam 
sallakkhetva hirotftappam paccupa†thapetva ukkuțikam upanisajjāya nỉsrdi.? 


Mô tả này tương đối giống với trường hợp điều học liên quan đến việc đi tắm đã nói ở trên. Trong 
khi nam nữ không có áo quân che thân thì ngôi chôm hôm như đi vệ sinh là không đẹp, lộ liễu. 
Chỉ có tư thê ngôi nhón gót là kín đáo, bót hô thẹn nhất. 


5.7. THAI NHI TRONG BUNG MẸ 

Thời xưa chưa có máy siêu âm chụp hình nhưng hình thù 

thai nhi trong bụng mẹ đã được miêu tả chuẩn xác một cách 

khó tưởng. Sự khác nhau giữa thai nhi thường và Bồ Tát khi 

ở trong bụng mẹ được Chú giải kinh Mahäpadãnasutta diễn 

tả như sau: 
* Như vậy, các bé khác khi ở trong bào thai, bóp Í 
bụng, treo bao tứ, quay lưng phía bụng, quay mặt 
phía cột sống, đặt căm cúi xuống trên hai năm tay, ğ 
ngôi nhón gót như con khi dưới tán cây lúc trời mưa 
vậy. Còn đức BÔ tát không như thế. Bô Tát làm lưng 
tựa cột sống, ngồi thế kiết già, quay mặt ra phía 
trước, giống như pháp sư ngôi trên pháp toà. 
* Yathā hi aññe antokucchigatä pakkaãsaydm 
avafthariva ãmasayam ukkhipitvāä udarapafalam 
pitthito katva piffhikan‡takam nissaya ukkuțikam = 
dvīsu mu{thisu hanukam thapefva deve vassante EE makka{fä viya nisīdanti, na 


28 Khu/Su/[294] &Att/[5]. Tiêu bộ/Kinh tập/[294]. 2 Khu/Theri/[448#10] &Att. Tiểu bộ/Ni kệ/|448#10] 
&Chú giả1[5]. &Chú giải. Tử gạch chân, có thê là pafinisajjaya / 
Sampafinipa]Ja. 
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evam bodhisatto, bodhisatto pana pifthikanakam pithio katvā dhammasane 
dhammakathiko viya pallaùkam ābhujjitvā puratthābhimukho nisīdati.”? 


Nội dung Pāli này cũng tương tự với phiên bản Sanskrit phần Mahāvastu (Lịch sử Dīpaħkara) 
trong Luật tạng của phái Lokottaraväda: 
* Nghe rằng Bồ tát trước kia, này Mahämoggalläna, khi giáng sinh vào bụng mẹ, không ở 
thé quá thấp, không ở thé quá cao, không ở thể úp mặt hay ngửa mặt, không ở bên hông 
trái, và không ngôi nhón gót. Mà nghe rằng, ngôi kiết già phía bên hông phải của mẹ. 
* Bodhisatvo khalu punar mahãmaudealyayana mātuh kuksieafo na cãtinīcam tisthafi na 
ca ati-uccam tisthafi na ca avakubjako na uttānako na vãmaparsve tişthati na ufkufiko. 
Atha khalu mãtur daksine pãršve paryankam äãbhurhjitvãa tisthadi.”! 


Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Mahäsanghika vinaya), phần các Oai nghi, Vấn đề sử dụng Bát, khuyên 
rằng nên dùng tư thế Ngôi nhón gót hoặc Quy gôi khi rửa và cất đặt: 
* Rửa bát nên ngôi nhón gót hay hồ quỳ cách đất chừng một gang tay. Nên rửa bát Hòa 
thượng, A-xà-lê trước rôi mới rửa bát mình sau. 


( Së, Sonne 287. E AAMER. ) ” 


Vấn đề Cách thức ngồi, khuyên không nên dùng thế ngồi như con 
Lạc đà, nên ngòi thế Kiết già (phu toa) mà thôi. Nguyên nhân được 
cho là xuất phát từ nhóm Lục sư: 
* Từ nay VỀ sau không được ngôi theo kiểu lạc đà ngôi mà 
nên ngôi kiết già. Nếu ngôi lâu mỏi mệt thì nên duỗi từng 
chân một ra đề thư giãn, chứ không được duỗi cả hai chân 
cùng một lúc, hoặc là đứng dạy đi kinh hành. 
( pm. TERE., RE Gi, Sim 
ZS. Spe. "me RA ERRI ) ” 


Như vậy, các hình thức liên quan đến ngôi nhón gót trong đời sống cũng råt phong phú. Nhung tát 
cả đều hướng đến một hình ảnh, hình thức thực hiện giông nhau. Đó là ngồi xuông với hai gót phải 
nhón lên, hai đùi áp lên hai ô ống chân chứ không áp lên bụng và ngực. Tất cả sức nặng đồ lên mũi 
chân. Phần tiếp theo sẽ trích dân căn nguyên cội nguồn về sự nhón gót, nhón chân này. Tuy nhiên, 
các tông phái Phật giáo về sau đã bắt đầu dùng các hình thức khác thay thế. 


39 Dĩ/Ma/[23] &Att. Trường bộ/Đại phẩm/[23] &Chú 32 Rz EES 


giải. S https: //suttaoentral. net/lzh-mg- 
3! Lo Mvu 20/ 193-215: Ed. By Émile Senart, 3 asc3/1zh/+tai sho 
vols., Paris 1882—1897. https://suttacentral.netsan- 3 aame RE 
H 4. 


lo-mvu20/san/senart 


https: //suttacentral. net/|zh-mg- 
asc3/lzh/tai sho 
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PHẢN II : UKKUTIKA - Đ/ĐỨNG NHÓN GÓT 


Dkkutika nghĩa thứ hai là Đi/Đứng nhón gót xuất hiện 29 lần, chủ yếu là trong Kinh tạng, đề cập 
đên pháp tu khô hạnh của ngoại đạo. Tuy nhiên, Luật tạng có 12 lân nói về hình thức này. 


1. TƯ THẺ, OAI NGHI KHÔNG NÊN LÀM 


1.1. PHÁI THƯỢNG TOA BỘ - THERAVÄDA 
Một trong các tư thế thuộc về oai nghi tế hanh không nên có, không nên làm mà Tạng Pāli đề cập 
trong Ưng học pháp điều 25, đó là vấn đề “đứng nhón chân, đi nhón chân” - Duyên sự xảy ra là 
do nhóm Lục sư (Chabbaggya) đi trong xóm làng với sự nhón chân. Chuyện đến tai Phật nên đức 
ngài chế định như sau: 
* (Phật định:) Ta sẽ không nên di ở nơi xóm nhà (nhà hoặc khu dân cư) với sự nhón 
chân ` là học giới nên được thực hành. 
(Phân tích:) Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón chân. VỊ nào đi ở nơi xóm nhà với 
sự nhón chân do không có sự tôn trọng (học giới ) thì phạm tội Tác ác (dukkata). 
(Vô tội:) Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi trú ngụ, 
trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
* “Na ukkufikãya antaraghare gamissāämīti’ sikkha karaiyati. 
Na ukku†ikãya antaraghare gantabbam . yo anädariyam paficca ukkufikãya antaraghare 
gacchafi āpatti dukka†assa. 
Anapdffi asañcicca asafiya aqjãnanfassa gilãnassa vāsūpagatassa āpadāsu ummaffakassa 
adikammikassati.** 


Điều này được nhắc lại trong Luật Tiểu phẩm (Cullavagsa), nhân nói về các oai nghi tế hạnh trong 
việc thỉnh mời đi Trai Tăng, ăn uông, độ thực; lúc đi khât thực; các vị ở rừng”... Phân Tạp sự 
(Pariväara) tông kêt các học giới băng cách hỏi đáp thêm hai lân nữa vê điêu học này?6 


Đề thấy rõ hơn, chúng ta cùng xem cơ sở dữ liệu cấp 2 là Chú giải Luật tạng (Vinaya Atthakathã 
hay Samantapäsädikã) và cấp 3 là một phiên bản Só giải Luật tạng (Kaủkhãvitaranï tïkã) giải 
thích gì thêm về học giới này. Cả hai đều tương tựa rằng Ukkutikäya (thể sử dụng cách) chính là 
Ukkutikã và có nội dung giải thích như nhau: 
* Trong học giới điều 25, gọi là nhón chân bao gốm việc đi có hình tướng nhón gót chân 
lên và chỉ có mũi chân chạm mặt đất; hoặc nhón mũi chân lên và chỉ có gót chân chạm 
mặt đất. 
* Pañcavise Hkkufikã vuccafi panhiyo ukkhipitva aggapadeheva, aggapade vã ukkhipiva 
panhhiyeva bhumjyam phusamassda gamanam, karanavacanam paneftha 
vuttalakkhanameva.?” 


Như vậy, văn bản Pāli thì học giới này chỉ cắm trong tư thế đi hoặc đứng mà không hề đề cập. đến 
tư thế ngồi như các học giới khác. Từ đây chúng ta có thé khắng định chắc chắn một điều rằng: 


3 Vi/Bhik.2/[824]. Luật tạng/Phân tích tỳ 36 Vi/Pari/[191; 411]. Luật tạng/Tạp sự/[191; 411]. 


khưu.2/1824] i - 37 Vi/Bhik.2/[824] &Att. Luật tạng/Phân tích Tỳ 
35 Vi/Cu.2/I425; 427; 429]. Luật tạng/Tiều phâm khưu.2/{824] &Chú giải. 


2/1425: 427; 429]. 
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cho đến thời mà chú giải, sớ giải, kinh luật mới được viết thì văn hoá phong tục trong tư thế “nhón 
gót” mà đại chúng hiêu và hành đêu như nhau, không sai biệt. 


Sau đây sẽ trích lục văn bản của các trường phái Phật giáo khác để so sánh khái niệm “nhón gót, 
nhón chân” trong Ưng học pháp với trường phái Pāli vê điều học 25 ở trên: 


1.2. PHÁI NHẤT THIẾT HỮU BỘ - SARVÄSTIVADA 


Sanskrit: điều 30 $> Hán văn: điều 28 Nghĩa Việt 
38 


Nên thực tập rằng, ta sẽ không ngôi nhón gót. 


( xi. #Êf§{rA f1. RÆ | Nhóm Lục sư dù không đi nhón gót vào trong 
Su. ELME, ;¿ĐPIIETZï942# nhà nhưng lại ngôi nhón gót trong nhà. Hàng 


cw sĩ chê trách: ‘Sa môn Thích tử ngôi nhón 
o ASNE. MRTE TẾT TP AE XE gót trong nhà như bọn ngoại đạo” Đức Phật 
EER, mier Gë E. PIRETI | chế định: Nên thực tập rằng, ta sẽ không ngài 
o J? nhón gót trong nhà; ai ngôi pham tôi Tác ác; 
không ngôi nhón gót không phạm. 


Notkutükäā nišãfsayãma. 


Như vậy, Phái Nhất thiết hữu bộ cắm luôn cả 2 tư thế “ngồi nhón gót và đứng nhón gót”. 


1.3. PHÁI PHÁP TẠNG BỘ - DHARMAGUPTAKA 


Sanskrit: điều... $ Hán văn: điều 11 Nghĩa Việt 

< mất bản gốc > < mát bản gốc > 
( Ei§Hr. IREKE S EERE | By giỏ, chư tò khưu đắp y mang bát đến nhà 
mÆ. ERLE. Coeur H CH si, ngôi trên chỗ ngồi. Nhóm Luc sw ngài 
*tEJ)#ffZ. MEH EIEEIZES, ZE nhón gót trong nhà. Tỳ khưu ngôi kế dùng tay 
S Di , Se chạm vào làm tọ khưu Lục sư té ngã lộ hình. 
+5Ä.iMÊN. E DPTR F TANE z‡ Cư sĩ nhìn thây, chê trách ‘Sa môn Thích tử 
ARE. RAE. 41 RĐl1E3X. BE này không biết hő then, thọ nhận (thức ăn) 


SAMiR . . ) ° không biết nhàm chán, ngoài tỏ ra thấy Pháp, 
mà kiểu này thì có gì là thấy Pháp nữa, ngôi 
nhón gót trong nhà như bọn Bà la môn loã thể” 


Phần phân tích học giới nói rõ: “Ngôi nhón gót là ngồi trên đất hoặc trên giường mà mông không 
chạm mặt nèn.” Điều này không diễn tả được rằng tư thé ngôi này có hình dáng gót chân như thế 
nào cả, nó chuyền đạt cho chúng ta thấy gần với hình ảnh “ngồi chồm hm” hơn! 


Phần nói về Vô tội lại chỉ rõ các trường hợp mà tạng Pāli sử dụng, tức hàm ý tư thế giống nhau: 
“Vô tội là đau m bệnh tật, hoặc có vết thương ở mông, hoặc đưa dâng vật phẩm, hoặc hành Tăng 


38 San Sarv Bu Pm Tf11 Sk28 4 Lzh Dg Bu Vb Sk11: https://suttacentral.net/1zh- 
3 Lzh Sarv Bu Vb Sk28: https://suttacentral.net/lzh- dg-bu-vb-sk11/lzh/taisho 
sarv-bu-vb-sk28/1zh/taisho 
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sự, Sám hi, thọ trì giới đêu không phạm tội.” | PË. skEi0Bfã. gät SS 
CH Aie EREE SAREL ỳ 


Như vậy, Phái này mặc dâu văn bản gôc Sanskrit đã mât gôc, chỉ còn bản Hán văn, trong đó lại 
câm tư thê “ngôi nhón gót hoặc ngôi chôm hôm” và có ngoại lệ. 


1.4. PHÁI ĐẠI CHÚNG BỘ - MAHÄSANGHIKAVÄDA 


Sanskrit: điều 9 & Hán văn: điều 11 Nghĩa Việt 
Na ukkuffikaya antaragrhamupa- Nên học tập rằng, ta sẽ không vào làng xóm 
samkramisyamii šiksãkarannya."! với tu thê đi nhón gót. 


(tt xifH.Er. DIS AO, Att | Nhóm Lục sw di nhón gót vào nhà cư sĩ áo 


ARRAZA DPE AAA, 005 trăng, người đời trêu rằng ‘Sa môn Thích tứ đi 
e. HRBLA3EnhE, ) ° giống kẻ ngoại. tình vụng trộm, giống tên 
° G W G cướp đi rón rén `... 


Phái này ngoài điêm có nội dung giông với tạng Pāli còn có thêm ví dụ so sánh làm rõ nghĩa hơn 
nữa trong hình ảnh câm “đi nhón gót” đó là đi giông kẻ ngoại tình vụng trộm, giông tên cướp đi 
rón rén. 


2. PHÁP KHÔ HANH CỦA NGOẠI ĐẠO 

Trong tất cả các bộ Kinh, thế đứng nhón gót, nhón chân được đề cập là một trong những phương 
pháp thực hành tinh tấn nhẫn nại của ngoại đạo, còn gọi là tu khổ hạnh ép xác... với tên gọi là 
hạnh đứng nhón chân - ukkutikappadhãna. Đức Phật không hoàn toàn chê bai từ chối, cũng 
không công nhận tát cả các hình thức khô hạnh, như: tinh tấn khô hạnh trong ăn uống; tinh tán khổ 
hạnh trong y phục ăn mặc; đại khái là kiểu ăn chay nằm đất... 


f SER GE 


— Ka EE i ; mee 
Hạnh đưa tay Hạnh một chân Hạnh đứng vặt chân Sen ngồi vắt chân 
41 San Mg Bu Pm Sk9: 42 Lzh Mg Bu Vb Sk9: https://suttacentral.net/lzh- 
http://www.dsbcproject.org/canon- mg-bu-vb-sk9/lzh/taisho 
text/content/90/744 
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Kinh Đại sư tử hống (MahäsThanadasutta), khi đức Phật ngự tại vườn Kannakathala, thành phố 
Ujuññã. Phần nói về việc thanh lọc, tiêu trừ, xa lánh tội lỗi bằng tinh tấn khô hạnh của ngoại đạo 
loã thê (acelaka) tên Bà la môn Kassapa, trong đó có “hạnh đứng nhón chân”, như sau: 
* Người có hạnh nhổ râu và tóc là chuyên tâm trong chuyện nhồ râu và tóc. Người có hạnh 
đứng là tránh xa chỗ nằm ngồi. Người có hạnh đứng nhón là chuyên tâm trong chuyện 
đứng nhón chân. Người có hạnh nằm gai là thành tựu việc nằm ở trên chông, gai... 
* Kesamassulocakopl hoti kesamassulocananuyogamanuyuto  ubbhafthakopi hoti 
ãsanapafikkhio ukkufikopi hoti ukkufikappadhanamanuyHtfto kanfakapassayikopi hoti 
kan†akapassaye seyyam kappeti... ? 


Bàn về phương pháp tỉnh tấn khổ hạnh của ngoại đạo thời bấy giờ, không chỉ có trong mỗi bài 
kinh trên, mà hàng loạt các phương pháp ấy được nhắc đi nhắc lại khoảng 30 lần trong Kinh tạng, 
xin liệt kê ra đây một số bài kinh khác để tiện nghiên cứu so sánh thêm: Udumbarikasutta 
(D1/Pä/[23]); MahäsThanädasutta (Ma/Mũ/[178]); Cũ]adhammasamädãnasutta 
(Ma/Mũ/[Š17]); Kandarakasutta (Ma/Ma/108]); Sandakasutta (Ma/Ma/1296] chỉ nhắc sơ qua); 
Ghotamukhasutta (Ma/Ma/[634])... 


3. LÓI TU THIẾU DOT 
Trong Tăng chi bộ kinh, Phẩm Ba chi và Phẩm Bốn chi, Đức Phật chỉ ra rằng “hạnh đứng nhón 
chân” bị ¡xếp vào thể loại lối tu thiêu đốt (nijjhāmā patipadä) — tức khổ hạnh, mạnh dạn, cả gan hại 
mình; vẫn tốt hơn so với lối tu đắm phiền (ãgã|hã patipada) — tức lợi dưỡng, bị các dục búa vây vì 
cho rằng chúng không có hại; và dĩ nhiên, không có lối tu nào cao thượng bằng lối tu trung đạo 
(majjhimã patipadãä). Lối tu nhón chân này còn gọi là “làm mình đau khổ, tỉnh tán làm khô 
mình”. 
* ... Người có hạnh đứng nhón là chuyên tâm trong chuyện đứng nhón chân... Người 
ấy ở trong tình trạng cô gắng làm cho thân thể thương tôn bằng rất nhiều phương pháp 
như đã nói. Nây chư tỳ khưu, đây gọi là lỗi tu thiêu đối. 
*... Dkkufikopi hoti ukkuțikappadhānamanuyutto ... iti evaripam anekavihitam 
kãyassa ätāpanaparitāpanānuyogamanuyutto viharafi ayam vuccati bhikkhave nijjhāmā 
pafipada.““ 


4. LÔI TU VÔ ÍCH 

Nhân nói đến các vị tỳ khưu sở hữu, tích trữ quá nhiều vật dụng, nhiều tài sản... đức Phật liệt kê 
ra danh sách các lối tu, phương pháp vô ích, không thanh lọc được cho kẻ còn hoài nghi, một trong 
số đó là “lối tu nhón chân”, ở Pháp Cú kinh như sau: 


Sống lõa thể, Bện tóc, Na naggacariyä na jațā na paùkā, 

Tro trét mình, Tuyệt thực, 

Ngủ trên đất, Sống nhóp, Nānāsakā tandilasayika va; 

Chuyên tâm tu nhón chân... 

Làm người còn hoài nghi, Rajojallam ukkufikappadhãnam, 

Được trong sạch thanh tịnh, 

Điều đó là không thé! Sodhenti maccam avitinnakańkham.” 
43 D/S1/[266]. Trường bộ/Giới phåm/[266]. 45 Khu/Dha/Danda/[141]. Tiểu bộ/Pháp cú/Phẩm hình 
4 Añ/Tika/[596#157]. Tăng chi/Ba chi/[596#157]. phat/[141] 
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5. LÓI TU LỪA GAT NGƯỜI 

Trong Bồn sanh truyện Bodhijãtaka chỉ trích rằng “lối tu nhón chân” là lừa gạt người, oai nghi 
thô thiển, trơ lì, giống như chim đại bàng có hình thù giống cừu, lẻn trà trộn vào trong đàn cừu, 
giết thịt ăn rồi bỏ đi: 


Sa môn, Bà la môn, Tathãvidheke samanabrahmanase 
đôi người cũng như vậy, chadanam katvā vañcayanti manusse 
che giấu, lừa gạt người: anãsakã thandilaseyyakā ca 

Tuyệt thực, Ngủ trên dát, rajojallam ukkuftkappadhãnam 
Sống bẩn, Tu nhón chân, pariyayabhattafca apānakattā 

Ăn ít, Không uống nước, pāpācārā arahanto vadänä.“6 


Là oai nghi tội lỗi, 
Còn tự xưng La Hán. 


Chú giải còn diễn tả thêm rằng, người tu hạnh đứng nhón chân này, dù lúc đang ăn cũng đứng 
nhón như vậy hoặc vừa ăn vừa nhảy nhón nhón đi như loài khi. Những người thực hành hạnh này 
đem lại khổ đau, được so sánh như người bị mũi tên là tà kiến đã đâm trúng, đã đâm vào, dính 
chặc, găm sâu trên người nên cứ chạy vay, loay hoay, xoay vån tái sinh mãi. 
...Wkkufikopi hoti ukkuflkappadhanamanuyufto... Evampi difthisallena otinnao viddho 
phu{tho pareto samohito samannagato dhãvati vidhävati sandhävati samsarati.“7 


Như vậy, “ngồi nhót gót” có nguồn gốc từ xưa, từ rất lâu, bắt nguồn từ một trong các hạnh tu khổ 
hạnh ép xác tên là “hạnh tu đứng nhón chân”. Phật không cho phép đứng nhón chân nhưng lại 
áp dụng một phần của việc nhón chân đó trong tư thế thể hiện sự cung kính, kính trọng. Vì tát cả 
các pháp khổ hạnh là pháp khó làm, pháp hy sinh; càng khó khăn thì lúc làm càng thể hiện sự tôn 
trọng. Điều này có lẽ đã là một phân . của văn hoá kính lễ trong xã hội trước, trong và sau đức Phật 
ra đời một thời gian đáng kể, một số tập tục vẫn còn duy trì cho đến thời nay. Phần tiếp theo sẽ 
trình bày rõ hơn về hình tướng đặc tính ứng dụng của nó. 


46 Khu/Jã/[65]. Tiêu bộ/Bồn sanh/[65]. 77 Khư/Ni¡d.1/[810]. Tiêu bộ/Đại diễn giải/[810] 
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PHẢN UI : UKKUTIKA - CÁC BIẾN TƯỚNG VÀ THAY THE 


Phần này sẽ nói đến ý nghĩa thứ 3 của Ukkutika là cong, lỏm, vòm. Đồng thời, trình bày các hình 
thức được sử dụng do hiểu sai từ Ngồi nhón gót hoặc áp dụng tư thế khác, tư thế mới, thay tư thế 
nguyên thuỷ, bién tướng đổi khác theo thời gian, không gian, văn hoá. 


1.UKKUTIKA VỚI NGHĨA CONG, LÕM, VÒM 


1.1. TƯỚNG DẦU CHÂN 
Chú giải Pháp cú ké chuyện Bà la môn Mãgandiya ở thành Kuru, tìm người xứng đáng đề gả con 
gái của mình làm vợ. Khi găp Phật liền tỏ ý này rôi chạy về nhà dẫn vợ và con gái đến ra mắt. Tuy 
nhiên, Phật đến để độ ông ây nên đã để lại dấu chân, rôi tiếp tục đi khát thực. Vợ của Bà la môn 
này giỏi môn tướng số, nhìn thấy dấu chân liền nói rằng đây không phải là người hưởng dục được, 
là người không còn phiền não, rôi nói bài kệ: 

* Người tham đắm sắc dục, lòng bàn chân lốm cong; 

Người sân: chân nặng gót; Chân nhắn mũi: người sỉ; 

Người giải thoát lậu hoặc: dấu chân phẳng thế này. 

* Rattassa hi ukkufikam padam bhave, dutthassa hoti sahasānupīlitam; 

Mulhassa hoti avakaddhitam padam, vivatacchadassa idamidisam padanti.“Š 


1.2. TUÓNG CHÂN ÐI 
Chú giải Kinh Lakkhanasutta, phần Ayatapanhitaditilakkhanavannanä, mô tả về nghiệp tướng của 
kẻ nhiều nghiệp sát rằng, những người khi ra tay sát hại, đi chạm đất bằng mũi chân vì sợ gây tiếng 
chân đi, cho nên muốn biết nghiệp của họ thì quan sát như sau: 
* Từ đó, người ta nghĩ răng, để biết nghiệp sát của họ thì nhìn những tướng sau: người có 
chân lỏm bên trong, hoặc chân lóm bên ngoài, chân nhón gót, chân cụt mũi, chân cụt gót. 
* Atha te mind kaãranena tfesam tam kammam jano jānātūti anioi apada vā 
bahivankapada vā ukkuțikapādā vā aggakondā vā panhikondä vã bhavanti.® 
Ngoài ra, còn hai nhóm tướng khác cũng là biêu hiện của quả nghiệp sát sinh nữa: 1) Lưng còng, 
thấp lùn, bại liệt. 2) Ngón tay chân ngắn, cong queo. Riêng sống thọ được gọi là lợi ích có được 
của việc tránh nghiệp sát. 


1.3. TƯỚNG ÔNG CHÂN 
Chú giải Kinh Lakkhanasutta, phần Emijanghalakkhanavannanä, giải thích về tướng tốt “ống chân 
thon” như chân nai của Phật rằng, đó là kết quả của việc truyền dạy môn nghệ một cách kính trọng 
cho học trò trong quá khứ. Mà không phải kiêu này (tức Phật không làm như thế này): 
* Không dạy môn nghệ một cách kính trọng, kiểu này: Bắt học trò khổ sở bằng cách ngôi 
nhón gót và bắt chân chẳng hạn; như thể bắp chân của người đó bị rạch cho rơi xuống. 
* Yo evam sakkaccam sippam avacento antevasike Hkkufikãsangjanghapesanihadrhi 
kilameti, tassa jaùghamamsam likhitva pãtitam viya hoti.”0 


48 Khu/Dha/Bud/[24#179]&Att. Tiểu bộ/Pháp 50 Dĩ/Pä/[145] &Att[214]. Trường bộ/Phẩm Ba 
cú/Phẩm Phật/[24#179] &Chú giải. lê/[145] &Chú giải/[214]. 

49 Dĩ/Pä/[136] &Att[206]. Trường bộ/Phẩm Ba 
lê/[136] &Chú giải/[206]. 


19 


Ở điểm này chúng ta cần so sánh ý nghĩa của wkkufikãsana với văn hoá Bà la môn, Hindu, có thể 
là quỳ gối và gác chân, như hình ảnh của các vị thần trong tôn giáo này. (xem mục Văn hoá Bà la 


môn, Hindu) 


2. QUY GÓI MỘT BEN 

Quỳ gối một bên (dakkhinajanumandalam) đưa vào bàn ở đây là vì nhiều tông phái Phật giáo đời 
sau đã sử dụng nó như một cách thay thê oai nghi “ngôi nhón gót” thời nguyên thuỷ. Tạng Pāli 
phái Thượng toạ bộ có nói đên tư thê này nhưng hoàn toàn không dùng với mục đích thay thê. 
Trước tiên chúng ta xem các trường hợp nguyên thuỷ sử dụng nó. 


2.1. PHÁI THƯỢNG TOA BỘ - THERAVÄDA 
- Phạm thiên thỉnh Phật thuyết pháp: 
Không chỉ có Phạm thiên Sahampati trong thời Phật Thích Ca Cò Đàm hiện tại, được nói đến trong 
Luật tạng, Đại phẩm và Tương ưng bộ kinh, Hữu kệ. Mà phong tục này cũng xảy ra tương tự trong 
quá khứ thời Phật Vipassī, cũng có một vị Đại phạm thiên thỉnh Phật thuyết pháp, được đề cập 
trong Trường bộ, Đại phẩm, kinh Mahãnidãnasutta: 
* Sau đó, Phạm thiên Sahampati mặc y môt bên vai, gut gối bên phải trên mặt đất, kính 
lễ chắp tay hướng về đức Thế Tôn, xong đã bạch Thé Tôn rằng... 
* Athakho brahma sahampati ekamsam uttarāsaħgam kariva dakkhinajanumaiddlam 
pafhaviyan nihantvā yena bhagavā tenañjalin panãmetva bhagavantam efadavoca...°! 


- Vua trời Đề Thích thu phục Dạ Xoa: 

Chuyện từng xảy ra cõi trời Đao Lợi, là một bài học quý 
cho chúng ta về xử sự với người xấu xí đứng trước mặt và 
xử lý tâm sân hận của chính mình. Tương ưng bộ, phẩm 
Hữu kệ, kinh Dubbanniyasutta kê răng: Khi vua trời đi 
văng, chúng chư thiên Đao Lợi đến điện Đề Thích mà 
không gặp, lại thấy một Dạ Xoa tên Sân thực 
(Kodhabhakkho) — thân hình lùn tit, bụng phì, đen du xấu 
xí - ngồi chẻm chẹ trên bảo toạ thay. Chúng chư thiên càng 
chê bai chửi mắng thì Dạ Xoa ấy lại càng đẹp lên. Việc đến 
tai Đế Thích, thiên chủ đến bảo điện, không chê bai gì mà 
còn quỳ xuống kính lễ xưng danh, Dạ Xoa liền trở lại hình 
thù xấu xí như cũ, rồi xấu hơn, nên bỏ đi ngay. 

* Lúc ấy, nây chư Tỳ khưu, Thiên chủ Dé Thích đến tìm Dạ 
Xoa Sân Thực tận nơi, mặc y một bên vai, quỳ gối bên phải 
trên mặt đất, kính lễ chấp tay hướng vê 2 phía Dạ Xoa Sân 
Thực, rôi tự xưng danh 3 lần rằng 'Thưa bậc vô khổ, Ta là 
Thiên chủ Đề Thích ` 

* Atha kho bhikkhave sakko devanamindo yena so kodhabhakkho yakkho tenupasankami 
upasankamiwa ekamsam uftarasangam kariva dakkhindajanumandalam pathaviyam 


5! Vi/Ma.1/[08]. Sam/Sa/[356]. An/Catu/[21]. ưng/Hữu kệ/[356]. Tăng chi/Bón chỉ/21]. Trường 
Di/Ma/[44]. Luật tạng/Đại phẩm1/[08]. Tương bộ/Đại phẩm/[44]. 
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nihatvā yena so kodhabhakkho yakkho tenafjalim panamefva tikkhattum nāmam sãveti 
sakvãham mãrisa devãnamindo.°2 


- Vua Pasenadi Kosala kính lễ các ngoại đạo: 
Không chỉ có Phạm thiên, Chư thiên, sử dụng để kính lễ đức Phật: mà vua chúa cõi người, các Bà 
la môn, ngoại đạo tôn giáo khác cũng sử dụng, như một phong tục tỏ lòng thành kính tương đối 
phô thông. Các ngoại đạo này được miêu tả là người có lông nách, lông và móng rất dài: 
* Lúc ấy vua Ba Tư Nặc ( Pasenadikosala) đứng dậy từ chỗ ngồi, mặc y một bên vai, quò 
gối bên phải trên mặt đất, kính lễ chắp tay hướng về phía 7 vi Jafila, 7 vị Nisantha, 7 vị 
Acelaka, 7 vị Nigantha mặc một miếng vải, 7 vị Paribäjaka, rôi tự xưng danh 3 lần rằng 
“Thưa chư vị, Ta là vua tên Pasenadikosala `. 
* Atha kho rājā pasenadikosalo mịthãyäsanãä ekamsam wffarasangam kariwa 
dakkhiņnajānumandalam pathaviyam nihanto yena te satta ca jatilā satta ca niganthā satta 
ca acelä satta ca ekasāțakā satta ca paribbājakā tenañjalim panāmetvā tikkhattuņm nāmam 
sāvesi rãjãham bhante pasenadikosalo...”3 


- Bà la môn kính lễ Phật: 
Một lần nọ, Bà la môn Ärãmadanda gặp ngài Mahakaccana bên sông Kaddamadaha, thành Varana, 
rồi hỏi về nguyên nhân gì khiến các Sa môn bất hoà nhau? Ngài trả lời là do dính mắc trong tham 
kiến. Bà la môn hỏi thêm, vậy hiện tại thế gian có loại người giải thoát khỏi thứ đó không? Ngài 
trả lời: ở hướng đông có thủ đô Sãvatthi, nơi ấy có đức Phật. Nghe xong Bà la môn quy y Tam 
Bảo, khen ngợi, rồi quay người về hướng đông kính lễ Phật. Một lần khác, Bà la môn Kāraņapālī 
cũng làm tương tự như vậy trước mặt nữ Bà la môn Piñgiyānī: 
* Khi nghe như vậy, Bà la môn Ẩrãmadanda từ chỗ ngôi đứng dậy, mặc y một bên vai, quỳ 
gối bên phải trên mặt đất, kính lễ chắp tay hướng về phía đức Thé Tôn, thốt lên 3 lần răng 
‘Kính lễ đức Thể Tôn, bậc A la hán hánh đẳng giác’. 
* Evam vutte aramadando brahmano u{thãyäsanã ekamsam tuttarasangam kariwa 
dakkhindajanummandalam pafhaviyam nìhanwã yena bhagava tenafjalim panamefva 
tikkhattum udanam udānesi ‘namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 77 


- Sư cụ Subhadda đặt bát cháo sữa: 
Ngoài những dữ liệu trích dẫn ở trên, chuyện Quy gối một bên không thấy phổ biến trong sinh 
hoạt của Tăng chúng xuất gia. Duy chỉ có một trường hợp được đề cập trong Chú giải kinh Đại 
Bát Niết Bàn, phần Mahäkassapatheravatthuvannana, đó chính là chuyện sư cụ Subhadda 
vuddhapabbajita quỳ gối một bên cúng dường cháo sữa đến Phật và chư Tăng nhưng không được 
chấp nhận; không những thé, còn bị chế định thêm 2 điều học vì chuyện này! Nguyên do là vị này 
xuất gia lúc đã già, chưa hiểu và hành đúng giới luật bậc Thánh, tự ý sai hai con trai kêu gọi mọi 
người chuẩn bị thực phâm dé đặt bát. Sau này, khi nghe tin Phật Niết bàn liền phát ngôn ngông 
cuồng, coi thường Giới Luật, dẫn đến việc Kết tập Tam Tạng lần đầu trong Phật giáo: 
* Tỳ khưu Subhadda đó, choàng nguyên tâm y màu đen (như tạp dê làm bếp) như vây, một 
tay cẩm vá và gáo, quỳ gôi bên phải trên mặt đất như thể Phạm thiên, kính lễ, rồi nói 


II 


rằng “Kính bạch đức Thé Tôn, câu xin ngài nhận cháo sữa của con”. 


52 Sam/Sa/[948]. Tương ưng/Hữu kệ/[948] 54 An/Duka/[282#38]. Añ/Pañ/[194]. Tăng chỉ/Hai 
53 Sam/Sa/[355]. Tương ưng/Hữu kệ/[355] chi/[282#38]. Tăng chi/Năm chỉ/[194]. 
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* So yathanivatthaparuteheva tehi kalakakasavehi ekena hatthena dabbinca katacchuñca 
gaheva brahmā viya dakkhinajanumapdadlam bhūmiyam patițtthapetvā vandiva 
"pațigganhatu me bhante bhagavā yägun "tỉ āha.” 


Chi tiết so sánh tư thé Quy gói một bên phải trên mặt đất của Tỳ khưu Subhadda được ví như tư 
thế của Phạm thiên, cùng với các dữ liệu trích dẫn ở trên đã làm sáng tỏ vấn đề cho chúng ta rằng: 
tư thế này chỉ có Phạm thiên, chư thiên, vua chúa hay Bà la môn sử dụng, gọi chung là chỉ người 
đời dùng mà thôi! Không dùng trong giới luật của người xuất gia. 


Đón rước Phật. Taxila Museum. Đặt bát cúng dường. Kiểu Cô gái bên chân 
Kiêu Gandhara, thê kỷ II-III. Gandhara, thê ký II-III. Phật. Pala, thê kỷ VII. 


Các dữ liệu phía Bắc Phạn Sanskrit cũng sử dụng cụm từ tương tự, với cùng ý nghĩa lẫn hình thức 
“daksinam Janumandalam pratisthapya / đï80T siIz†05e[ ufàseTa. Tuy nhiên cách thực hành 
và lưu truyền thì bị sai khác khi bản gôc Sanskrit bị mât, chủ yêu chỉ còn lại bản Hán văn, hoặc bị 
chi phôi bởi văn hoá vùng miên địa lý, nhât là văn hoá Hindu và Tây Vực. Điên hình có các bộ 
phái dưới đây. 


2.2. PHÁI PHÁP TẠNG BỘ - DHAMMAGUPTA 
Trong Tứ phần Luật của phái Pháp Tạng bộ - Dhammagupta, tuy không còn bản gốc Sanskrit, chỉ 
còn bản Hán văn, lại áp dụng hình thức Quỳ gối một bên phải cho cả hàng Tăng sĩ như nghi thức 
xuất gia, nghi thức thỉnh thầy Thế độ, thầy Y chỉ, nghi thức thưa thỉnh trình bạch, Bó Tát...: 
* Phật dạy: Từ nay về sau, Ta cho phép các ngươi trực tiếp làm lễ xuất gia. Nên dạy cho 
người có chí nguyện xuất gia như váy: Bảo cạo bỏ râu róc, mặc áo màu cà sa, cởi bỏ giày 
dép, quỳ gối bên phải chấm đất, chấp tay, nói theo thể này... 
l RS, H22 jl;¡¿#HIHHHZSZŠHEmLAXšSEmMSZ. Fira, E 


S Si Xi # ĐÈ 2a He HH So KEME, ) 


Như vậy, Pháp Tạng bộ, một là đã hiểu nhàm từ ngồi nhón gót trở thành quỳ gối một bên; hai là 
đã trực tiếp áp dụng hình thức “quỳ gối một bên” của người đời từ rất sớm dë thay thế “ngồi nhón 
gót” trong nghi thức nguyên thuỷ. 


2.3. PHÁI CĂN BẢN NHẤT THIẾT HỮU BỘ - MŨLASARVAÄASATIVÄDA 
Tư thê utkutika vân còn được nhắc dën như thê muôn kèm chút nguôn gôc nhưng lại biên nó trở 
thành oai nghi lựa chọn mà thôi! 


5 Dĩ/Ma/[231] &Att/[231]. Trường bộ/Đại 5 (URDE) SREE 
phâm/[231] &Chú giåi/[231]. https://suttacentral.net/lzh-dg-kd1/lzh/taisho 
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- Luật tạng, phần Bodhisattva prãtimoksa sũtram: 

* sau khi tó lòng thành kính, tưởng nhớ ân đức của các ngài, thanh tịnh tâm ý tựa đãi 

mây, quò một gối xuống thấp hoặc tư thế utku†uka, dâng lễ, cúng dường, thành kính trước 

tượng của đức Như lai. Một đoạn khác: ...đắp thượng y một bên vai... sau khi tỏ lòng thành 

kính, quỳ gối bên phải trên mặt đất hoặc tư thế utkufuka, rôi nói như vây... 

* ...s.mic1m krttvā tesaimn gunãnãmukhirtya ghanarasam cetahprasadam samjanayya 

nĩcairjanumatddlenotkufukena vã sthitvā tathāgatapratimāņm puratah samsthapya 

sampūjya puraskrtyaivam syãdvacaniyah. Một đoạn khác: ...ekãmsamuftaraäsangam krtvā 
.. sãämīcīm krfva dakginatmn jänumandalam prthivyäm pratişthāpya utkufu keng vã idam 

syädvacaniyam...”” 


- Kinh tạng, phẩm Svestadevatä, phần ÄdikarmapradTpa: i 
"dung nhón hoặc quỳ gôi hướng phía trước, cung thinh Tam Bảo nhu vậy... 
*...purato jānumandalena utkufukena vã sthitvā trir evam adhyegitavyam..."Š 


- Truyền thuyết, Ký sự: 

Còn có các văn bản thể loại Truyền thuyết, Chuyện kể, Ký sự - Divyävadana khoảng 38 bản, có 
nguồn góc , độ tuôi từ thời của bộ phái này tòn tại. Trong đó xuất hiện rất nhiều chi tiết diễn tả tư 
thế Quy gối bên phải chạm đất “đaksinarh jänumandalarh prthivyäth pratişthāpya”. Điều này 
cho 'thấy việc sử dụng quỳ gói một bên là do ảnh hướng của phong tục Bà la môn Hindu sâu đậm, 
nhiều hơn là lý do sử dụng biến tướng. Điền hình như trong các tập Ký sự: Kotikarnävadãnam, 
Pũmaävadanam, Supiryävadãna, Pratihãryasitram, Kunälavadãnam.. "7 


2.4. PHÁI ĐẠI CHÚNG BỘ - MAHÄSANGHIKA 

- Luật tạng, phần Tạp sự, phần nói về Bó Tát: 
* Khi đức Phật và chư Tăng ngôi lâu mà không hành Tự tứ, ngài 4 Nan Đa đứng dậy từ 
chỗ ngôi, đắp y chữa vai phải, hå quỳ, chắp tay bạch rằng “Bạch Thé tôn, canh nhất đã 
qua, Tă ng ngôi lâu mệt mỏi rồi, kính xin đức Thé tôn thuyết Giới bổn hành Bồ Tát cho chư 
Tăng q”. 

LEI MARWARE AALA SS, ERMEE EER IS 

RER BÆ., it HiA4{Œffili. ARERE H, AHE E DRRR T o IS 
HERA Phi. t?§ ãhj§fÍíf4+fclf/HZHjRBiiđ@%. ARE. DREA 
(%1. EREA, Za RE LE EE ERIRE HE A2 TP TP E o (fe 

Phái Đại Chúng bộ cũng đã sử dụng hồ quỳ thay cho ˆ ‘ngòi nhón gót” nguyên thuỷ. Vì bản gốc 

Sanskrit đã không còn nên chỉ nhận định theo mâu số chung của các bộ phái đương thời là quỳ gối 

một bên hoặc quỳ gối hai bên như các dữ liệu ngoài tiêu chuẩn kinh Phật chú thích. 


2.5. DỮ LIEU NGOÀI TIÊU CHU AN KINH PHẬT 

- Khoảng năm 658 DL, ngài Đạo Tuyên (GB Æ) phái Luật tông, là người từng tham gia phiên dịch 
với ngài Huyền Trang, sau đó soạn bộ sách Thích Môn Quy Kính Nghi FPR), trong đó 
ghi rằng: 


77 http://www.dsbcproject.org/canon- ” Xem thêm: https://suttacentral.net/divy 


texVcontent/89/743 o (Ess) ELERE -nE 
" https://dsbeproject.org/canon- https://suttacentral.net/1zh-mg-bu-pn4/1zh/taisho 


text/content/782/2910 
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* Gọi Hồ quỳ là hình thức thể hiện cung kính của người dân Hồ, không có ở bản địa, nguôn 
sốc có từ xưa của người Hỗ. 

(EHARA, MAARA, Ps, FERA, oam.) 
* Gọi Hỗ quỳ là gối trái phải hai bên áp trên nên, dùng trong thưa thinh, sám hồi. Phật 
giáo hay dùng bên phải chính là đưa gỗi phải lên khỏi nền, cao hơn thắt lưng; gồi trái sát 
nên, không cho quá thăt lung hay eo. Thân cử động 3 bộ phận (đoạn), vững chãi, thành 
tâm, dùng trong sám hồi khắp tứ phương. 

( Spe mupp Web, (SS PARSE. EISE, 
BUAR [ (0-0) *#+|#h [AR] #2, A48 [ GI-H) *3+]#b, VER 

21 [ đH-LH) *#+|!h, IRAHA, BCE SS ist ) 


- Khoảng năm 783-807 DL, trong bộ sách Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa (— KES), tập 36, 
ngài Huệ Lâm giải thích ngược lại với cách quỳ của ngài Đạo Tuyên, nhưng lại giống với Thượng 
toạ bộ miêu tả: 
* Hồ quỳ là tư thế quỳ gối bên phải dính nền, gối trái thẳng đứng. 
(Hi, GRA, Schei REAME, ) 52 


Như vậy Phật giáo Bắc phương và Tây vực ban đầu 
sử dụng Hồ quỳ thay cho Ngồi nhón gót. Tiếp theo, 
từ thế kỷ thứ 5-6 trở đi, hiểu Hò quỳ là Quy gối một 
bên hoặc Quy séi hai bên. Và sau đó thì tư thế Ngồi 
nhón gót đã đi vào quên lãng. Thay vào đó, trực tiếp 
áp dụng Quỳ gối một bên cho hàng Tu sĩ xuất gia 
lẫn tại gia. Đôi khi xuất hiện kiêu cho lựa chọn giữa 
Quỳ gối một bên và Đứng nhón gót. Nói chung việc 
áp dụng thay thế này cho thấy sự nhuốm màu ảnh 
hưởng của văn hoá Bà la môn Hindu một cách sâu 
đậm, không những trong văn bản mà cả trong nghệ 
thuật, điêu khắc. 


2.6. MỘT SÔ KHẢO CÔ ĐIÊU KHÅC 

Các bản điêu khắc bằng đá đã chứng minh rằng, văn hoá Bà la môn Hindu và phong tục bản địa 
đã nhuóm màu trong hàng tu sĩ Phật giáo qua việc áp dụng tư thế Quy gối một bên - vốn là của 
người đời. Các bức điêu khắc sau thê hiện các vị xuất gia, cũng như Bồ Tát quỳ gối một bên phải, 
chắp tay cung kính. 


6L (Lëns) "7 Xem thêm: 
https://m.liaotuo.com/foxue/changshi/160348.html 
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Phật hiện song tiện? tại Sãvathi Kính lễ Tam Bảo (Veneration of Bồ Tát quỳ gối phải, chắp 
(The Great Miracle at Shravasti). the Three Jewels). Chorasan, tay (Kneeling Bodhisatva). 
Pakistan, Gandhara, Peshawar Gandhara. Thé kỷ thự 2. Pakistan. Thế kỷ 1-3. 
Valley. Thời Kushãna (Quỷ Sương), ` Ethnological Museum of Berlin. 
thé kỷ thứ 1 (0-320). 


Quy gối bên phải, tiếng Pāli dùng dakkhina, Sanskrit là daksina, hay Hindi STOT. các ngôn ngữ 
cùng dòng này cũng viết tương tự, như Greece là õešuóc (dexiós), Latin cô là dexter. Chúng dùng 
dë chỉ phương Nam hay bên phải. Lý đo là khi con người hướng về phía mặt trời, tức hướng Đông 
thì bên phải của chúng ta chính là hướng Nam. Vì vậy mà các văn hoá Trung Đông, Trung An hay 
chính Bà la môn An Độ cũng có chung cách suy nghĩ và cách dùng. Xin dẫn một số văn hoá phong 
tục sử dụng tư thế Quy gối một bên, nhất là trụ chân bên phải để dễ thấy mối liên hệ. 


2.7. VĂN HOÁ AI CẬP (EGYPT) 
Các hình ảnh dưới đây rõ ràng là người Ai Cập đã sử dụng Quy gôi một bên từ lâu, không chi có 
trong văn hoá Phật giáo hay Bà la môn ở Ấn Độ: 


"eege SE SEET 


Thân Iris. -1,360BCE Đóng tàu. -644-634BCE Book of Dead. -332BCE 

- Ảnh Thần Iris: Hình ảnh vẽ tường của thần Isis, với thé “quỳ gối một bên” niên đại khoảng - 
1,360 BCE. 

- Đóng tàu: Phù điêu cảnh đóng tàu bằng đá vôi sơn từ Thebes, Egypt, niên đại khoảng -664-634 
BCE; hiện tại ở Brooklyn Museum, New York. Kích cỡ: 19.4 x 27 cm. 

- Book of Dead: Chỉ tiết trong “Book of the Dead” của Tayesnakht từ Thebes, niên đại Ptolemaic 
Period, -332-30 BCE. (Egyptian Museum, Turin) thê hiện đây là tư thế tỏ lòng thành kính. 
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2.8. VĂN HOÁ HINDU ¬ 
Bà la môn, mà chính xác là hậu thân của nó, tức đạo Hindu, dùng từ này đi chung với chữ chỗ ngôi 
(asana), và có 3 định nghĩa chính sau: 


- Elements of Hindu iconography, định nghĩa: Utkutikãsana Geste) là một tư thế đặc 


biệt, mà người đó ngôi với gót chân chạm mông và lưng chôm phía trước, xem hình Kevala 
Nãrasimha. 


- The significance of the mũla-beras (śilpa), định nghĩa: Utkutikāsana nói đến thế ngồi trong 
nghệ thuật. Một chân trụ thăng trên bề mặt, còn một chân khác thả treo xuống, như tượng 
Ayyanār.6’ 


- The Religion and Philosophy of Tevaram: Yoga Dakshinamurti là hình thức thứ hai, chân phải 
thả xuống, trong khi chân trái gấp cong như thé utkutțikāsana. Yogapatta bao quanh cơ thể 
chân trái. Cánh tay trái duỗi ra phía trước đặt bằng khuÿu tay trên đầu gối của chân trái uốn cong.5* 


Keyala-Narasunha. Ramtek, Nagpur, Apyanar. Chennai, Shiva Dakshinarmmurti. 
Maharasthra. Thời Vakataka, đâu thê kỷ 5. India. Chola 800s. Tamil Nadu, 1100s 


Như vậy, tư thế utkutika từ phong tục Bà la môn thời đức Phật còn tại thế đến thời Hindu sau này 
đã thay đôi cách hiệu thành ngôi trên chỗ ngôi, thả một chân xuông, còn chân kia co ở trạng thái 
dựng thăng hoặc song song với chô ngôi, tiêng Việt gọi ngôi tréo quảy hay tréo mảy. 


Văn hoá Hindu và cách hiểu này đã ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến Phật giáo thời đó. Thiết nghĩ 
là do nhiều tín đồ Hindu xuất gia vào trong hàng ngũ Tu sĩ Phật giáo hoặc đạo Hindu phát triển 
mạnh đã làm biến dạng Phật giáo qua nhiều mặt. Nhất là Trung Ấn, Bắc Ấn, đến Tây Vực rồi đến 
Trung Hoa. Đến mức các tượng Phật, Thánh và Bồ Tát được đúc tạc, điêu khắc đều mang các tư 
thế của Bà la môn và các tư thế quái dị khác. Không ngừng lại tại đó, nó còn ảnh hưởng cho đến 
thời nay. Ví dụ: 


63 https://www.wisdomlib.org/definition/utkutikasana & M. A. Dorai Rangaswamy. The Religion and 
Philosophy of Tevaram (Thevaram). 1958. 
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Phật và Bồ Tái. Hang 328, động Đôn Hoàng, Trung Hoa. Nghệ ` Địa Tạng Vương Bồ Tát. 
thuật điêu khắc màu thời nhà Đường (618-907). Cưỡi Đề Thính. 


2.9. PHONG TỤC CÀU HÔN, XIN LOL TÂU TRÌNH... 

Phong tục quỳ một gối để cầu hôn được sử dụng thịnh hành trên toàn thế giới. Nó cũng một phần 
nói lên tính truyền thừa và ứng dụng của các hình thức tỏ lòng kính trọng, thể hiện sự chân thành, 
nguyện vọng của người nam đối với người mình yêu. 


Tượng thiên thân out Bản khắc gỗ "Cầu hôn quỳ 1 Will you marry me! 
gỐI. gối”, Đức, 1815. Cáu hôn hiện nay. 


Ngoài ra, trong những lúc quân lính tấu trình lên vua quan thời xưa hoặc việc xin lỗi, bị xử phạt... 
thời nay cũng thường hay thây áp dụng. 


3. QUY GÓI HAI BÊN 

Đã nói đến quỳ gối một bên thì cũng phải bàn đến quỳ gối hai bên xem chúng có mối liên hệ gì 
đáng quan tâm. Dĩ nhiên là không xem xét ngoài chuyện chúng có được dùng thay thê hay biên 
tướng từ oai nghi ngôi nhón gót hay không. 


3.1. PHÁI THƯỢNG TOA BỘ - THERAVÄDA 

Chú giải Bồn sanh Mahosathajãtakam, chương Vấn đề con dom dom (Khajjopanakapañho), diễn 
tả tư thế của một người ngu tưởng con dom dom có lửa nên bắt nó đề đánh mồi lửa thì làm sao mà 
có lửa được: 
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* Từ Abhimatthanii nghĩa là chà bằng. tay, là người thế nào? Là rải phân bò khô làm môi 
với cỏ, quỳ hai gối trên nền, dù có găng vì nghĩ sai rằng, ta sẽ dùng miệng thối cho lửa 
cháy thì cũng không thể cháy được. 

* Abhimatthamti hatthehi ghamsitva äkīranto Jjannukehi bhūmiyam  patlffhaya mukhena 
dhamamto Jjalessãmi nanti viparftaya sañfñaya vãyamamtopi sañjāletum nãsakkhi ko 
nãmeso.5 


Kết quả khảo sát cho thấy, ngay cả Quỳ gối hai bên cũng không thấy sử dụng trong hàng Tu sĩ 
Phật giáo thời nguyên thuỷ. Duy chỉ có một trường hợp nêu bên trên khẳng định là quỳ hai gối vì 
chữ “đầu gối ° ở vị trí Sử dụng cách số nhiều. Dù vậy, nó lại chỉ là hình ảnh sinh hoạt của người 
dân trong cơ sở dữ liệu cấp 2 là Chú giải! Cũng không liên hệ gì đến Tu sĩ. 


Tuy nhiên, một điều phải công nhận là việc quỳ gối hai bên, hay quỳ ngồi lên gót được sử dụng 
rât phô biên trong tât cả các tông phái Phật giáo hiện tại và cả các tôn giáo khác trên thê giới. 


Đặc biệt, Phật giáo Nam tông Thái Lan hiện đại, hầu hết đã sử dụng quỳ hai gối để thay thế hình 
thức ngồi nhón gót cho hàng tu sĩ khi thực hiện các nghỉ lễ, luật nghi như đã trình bày. Với xu 
hướng nhận thức chung thì việc thay thế này nhìn chung cũng là cách làm tốt đẹp, gọn gàng, cung 
kính hơn. Tuy nhiên, điều này phần nào thể hiện rõ là hội đồng Tăng lữ đã có tác động mạnh mẽ 
đến Viện hàn lâm, khiến Từ điền cũng được định nghĩa theo như mục đích áp dụng. (xem lại mục 
Lướt qua một số từ điển.) 


Ngoài Ngồi nhón gót, quỳ gói một bên, quỳ gối hai bên, thì hình thức Cúi mình, Quy lạy tay chân 
chạm dät. Quy lay ngũ thê đâu địa lê...cũng tương đôi hiêm gặp trong Tam tạng Pāli. Chỉ một vài 
trường hợp thưa thót sau: 


Nói về Cúi mình, khom mình. Nó là một công đoạn diễn ra trước khi đến tư thế ngồi nhón gót 
nên có chữ pafi- ở đăng trước. Cơ sở dữ liệu cấp 1 là Tam tạng Pāli sử dụng từ pafikutiko. Ba 
trường hợp sau đây xuất hiện ở Tiểu Bộ kinh, trong Ký sự của ngài Pabhaikaratthera, 
Girimanandatthera, Tĩnuppalamaliyatthera... dĩ nhiên là ké chuyện trong quá khứ của cư sĩ từ thời 
rất xưa. Như vậy, Cúi mình cũng rât hiếm thấy trong Phật giáo: 

* Sau khi kính lễ Bảo tháp 8 lần, Tôi đã cúi mình rời đi. 

Cefiye vanditva aftha vãrãni paftkufiko agacchaham. 

* Khi tôi đang cúi mình di với tâm thanh tịnh hoan hý. 

GŒacchamto pafikufiko vippasannena cefasã. 

* Khi kính lễ tứ phương xong, tôi cúi mình rời đi. 

Catuddisã namassanto pafkufiko agañchaham.°6 


Nói về Quy lạy tay chân đều chạm đắt, tức giống hình thức quỳ lạy như hiện nay ta thấy, có một 
nơi xuất hiện miêu tả này. Tuy nhiên, nó lại giống con bò quỳ uống nước hoặc như đứa trẻ bò trên 
nền khi chưa biết đi mà thôi, hình thức này dùng từ catukunfhiko — quỳ tứ chỉ. Bài kinh 
Aghãtavinaya thứ hai, trong Tăng Chi bộ kinh, miêu tả việc quỳ lạy như con bò quỳ xuống nước, 
với 2 gôi và 2 tay trên nên: 

* Vị ấy quỳ sáp xuống uống như con bò rôi ra đi. 


55 Khu/Jã/Ma/[600] &Att. Tiêu bộ/Bồn sanh/[600] 5 Khu/Apa/[33§#59; 344#15; 440#444]. Tiêu bộ/Ký 
&Chú giải. sựí[...] 
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* So catukunthiko nipatitvā gopifakam pivitva pakkameyya.57 


Nói về Out lay ngũ thể đầu địa lễ, cũng hiếm, Chú giải Bhaddãkundalakesätherï giải thích về tư 
thế quỳ lạy với 5 bộ phận đặt trên nền: 
* “Sau khi op gối xuống, đảnh lễ” nghĩa là quỳ hai gối trên mặt đất, cho vững chãi với 
năm bộ phận. 
*  Nihacca jāņuņm vanditvāti jãnudvayam pathaviyam nihantvā paflllfhapefva 
pañcapatifthitena.5Š 


Như vậy ngay cả Quỳ gối hai bên (Janumandale / agav qfAcai Ek Jãnumandale 
prthivyäm pratisthapya) là có từ ngữ riêng của nó nhưng cũng không thấy sử dụng trong hàng 
Tu sĩ của Phật giáo thời nguyên thuỷ. Chủ yếu xuất hiện trong các trường phái Phật giáo phương 
bắc tức Bắc An Độ, và các nước Trung Á, Đông Á và hầu hết các tông phái Phật giáo trong thời 
hiện đại. 


3.2. PHÁI CĂN BẢN NHÁT THIẾT HỮU BỘ - MŨLASARVÄSATIVÃDA 
Kinh Luật của bộ phái này dùng động từ dung - sthitvä chứ không phải ngôi — nisiditvã như 
thường gập nên rất gần với nghĩa “quỳ đứng nhón gót, quỳ thắng người nhón gót, quỳ bình thân, 
hồ quỳ”. Những nơi khác lại sử dụng động từ mơ hồ hơn là làm, thực hiện - krfvã nên việc hiểu 
và áp dụng tư thế tương đối khó hình dung. Ví dụ: 
- Luật tạng, phần Nghi thức xuất gia (Upasampadä jñaptih): 

* .... kính lễ chon chánh xong, rôi đứng nhón gót phía trước, tự nói như vầy... 

*... sãmīcīm krtvā puratah utkufukena sthitvā idam syãdvacamyam...? 
Tuy nhiên, phiên bản Hán văn, ngài Nghĩa Tịnh (Yijing #38) dịch là IA là ngồi xôm, ngồi 
chồm hồm. Phiên bản Tây tạng (Tibet) dùng Sq ốm soen (tsog tsog por “dug) dịch sang tiếng 
Anh thì dùng Quỳ gối (kneels): 

* The postulant first prostrates to the Teacher, then prostrates to and kneels before the 

instructor, presses his palms together, and says... "H 


- Luật tạng, phần Šayanãsanavastu: 
* Néi đang đứng mà có người đến, là tân tỳ khưu, tỳ khưu đó nên kính lễ, hỏi thăm sức 
khoẻ, rôi làm tư thế utku†uka, ngôi thấp hơn hoặc trên toa cụ, có tâm chon chánh, thành 
kính, thì học uddesa... 
* Sa cet tisthata agacchati navakas ca bhavati tena samicữn krtvā dhātusāmyam prştvā 
utkuțukena krtvā nīcatarake vā sane nişadya rjukacittena sagauravenoddeso 
grahitavyah... 7 


Chúng ta không thê xác định được thời điểm ra đời của các bộ kinh luật để biết sự chuyền biến áp 
dụng các tư thê. Tuy nhiên, tư thê ngôi nhón gót sẽ trở thành “ngôi xôm, ngôi chôm hôm” trong 


67 Añ/Pa/[162] &Att. Tăng chi/Năm chi/[162] &Chú © http://www.dsbcproject.org/canon- 


giải. i text/content/825/2954 
68 Khu/Theri/[447] &Att/[111]. Tiêu bộ/Ni kệ/[447] 1 https://read.84000.co/translation/toh1-1.html 
&Chú giåi/[111]. 71 http://www.dsbcproject.org/canon- 
text/content/725/2853 
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các bản dịch vì chắc chắn có sự ảnh hưởng của văn hoá Đông Nam Á theo như bản dịch của ngài 
Nghĩa Tịnh. Hoặc biến tướng sang “hồ quỳ” nếu theo bản dịch xuất xứ từ Tây Vực. 


3.3. PHÁI NHẤT THIẾT HỮU BỘ - SARVÄSATIVADA 
Thời kỳ Nhất thiết hữu bộ, trong kinh luật, hình thức ngồi nhón gót đã biến tướng thành trường 
quỳ, quỳ đất hay quỳ đứng nhón gót, quỳ bình thân. Ví dụ: 
- Luật tạng, phần Nghi thức xuất gia: 
* Nếu không có vị trưởng lão, cũng nên mặc y cho, bảo trường quò, chấp tay... 


( Z#liffE4kã#. ARMA., wiDf§#t, ) ” 


- Luật tạng, phần nghi thức Tự Tứ: 
* Mọi người bắt đầu ngôi dậy, quỳ gối trên nền theo thứ tự. Nếu người hành Tự tứ là 
trưởng lão, nên đứng dậy ti chỗ ngôi, đắp y chira vai phải, nói với vị thứ hai rằng ` “Đại 
đực, hôm nay là ngày Tự tứ”; sau đó vị thứ hai đứng dậy từ chỗ ngôi, đắp y chừa vai phải, 
quỳ gối, chấp tay. Vị trưởng lão nói rằng “Đại đức nên biết, hôm nay là ngày Tự tứ của 
Tăng. Tôi tên này, xin Tự tứ với Đại đức và với Tăng; nếu thấy, nghe hoặc nghỉ ngờ sai 
phạm nào hãy nói cho tôi với lòng bi mån, nếu tôi nhận ra lỗi lâm sẽ sửa chữa đúng pháp. 
( eE [B—3k+H] gen, Z1FH7Zã E-LRE. FEIER Sp E 
o RRñm—-LƑE. Kế. epps, ERR CR "ZS [BE—3k+ 
E] EIEEE EENE, REZ. 2išHZã£H. ##†trE#Zf§HZãiã 
o ZS RRnSSRSeI HRK. RERE, Suz ) ” 


3.4. PHÁI PHÁP TẠNG BỘ - DHAMMAGUPTA 
Với Pháp Tạng bộ, hình thức ngồi nhón gót đã biến tướng thành hồ quỳ một cách rõ ràng, không 
có hình thức lựa chọn khác. Ví dụ: 
- Luật tạng, phần nghi thức Tự Tứ: | 
* Lúc đó, vị trưởng lão đứng dậy từ chỗ ngôi để Tự tứ, trong khi Tăng vẫn ngôi trên toạ cụ 
để Tự tứ. Phật định: Nếu vị trưởng lão đứng dậy từ chỗ ngôi, hồ quỳ, thì Tăng cũng phải 
đứng dậy từ chỗ ngồi và hå quỳ. Sau này, vị trưởng lão Tự tứ xong mà vẫn hô quỳ cho đến 
khi tát cả Tăng Tự tứ xong, trưởng lão mệt ngắt, chư tỳ khưu bạch Phật. Phật định: Tự tứ 
xong, cho phép ngôi xuống. 
( REEERE. Sek fẰ 5. ELERE. —UJ{§7RJ&E 
Ehm. I# EFEH7ZãSijljlù. J712®—VWJ{ffHi&S. LERI., ELEA. 
IS, MERABRE, HƑZvNtLUH/ôno Zeseëpc W EREA RIFE 
HERAB. ) “ 


3.5. PHÁI ĐẠI CHÚNG BỘ - MAHASANGHIKA 

Tương tự với các bộ phái kia, hình thức ngồi nhón gót trong Đại Chúng bộ cũng đã biến tướng 
thành hồ quỳ. Ví dụ: 

- Luật tạng, phần Tạp sự, phần nói về Bó Tát: 


2 (+N) SEERE " (WE) BAE https:/suttacentral.net/zh- 
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3 (+31) AË https://suttacentral.net/1zh- 
sarv-kd3/1zh/taisho 


30 


* Tăng cử hành Bőt Tát, tỳ khưu bệnh gởi Thuận văng với bạn phòng kế nhưng t khưu 
bạn không nhán, vị ấy bèn đến tìm vị trưởng lão, cởi bỏ giày dép, hồ quy, chăp tay, bạch 
rằng “Con tên là, con trong sạch, xin ngài nhận biết cho con”, nói vậy 3 lân rôi lui ra. 


A HES, BI ZS Lg, D eben ZS SHMEE. RREPA IERI. 


WEE REFER, aeee T7 TH tt. 4AT. AE. eran 
EH, EENE Eé REEF. ` 


3.6. QUY GÓI HAI BÊN KÈM VỚI ĐỨNG LÊN NGÔI XUÔNG 

Chủ đề này đáng được bàn đến trong bài nghiên cứu. Ngài Nghĩa Tịnh (Yijing ®#) ghi chép lại 
trong quyền Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện, chương 25, nói về Đạo thầy trò, miêu tả tư thế 
quỳ lạy thông dụng là Quỳ gối hai bên và một kiểu lạy không ở đâu có ngoài Trung Hoa là vừa 
lạy vừa đứng lên ngồi xuống. Nguyên văn như sau: 


Như vậy, việc quỳ lay với hai gối sát đất đã rất thông 
dụng ở vùng Đông Nam Á vào thé kỷ thứ 7. Cách 
thực hiện vân còn y nguyên cho đến bây giờ theo 
truyền thống Phật giáo Nam tông hay Thượng toạ 
bộ. Việc ăn mặc y áo của người xuất gia thời ấy cho 
thấy vùng này chủ yếu theo truyền thống mặc y hở 
vai bên phải, kín vai trái. Ngoài ra, còn cho thây cả 


* Quy cách kính lễ, phàm thể hiện sự kính trọng với người lớn, khi cung kính xin phép, 
trước vất y vai trái, kẹp lễ y dưới nách trái cho sát thân hình, tay phải áp sát theo cho kín 
đáo. Khi y nội dài quá nên kéo lên phía gối, phủ hai gối không để lộ; kéo tà y phía sau hưng 
vào cho gọn, không để tuột trên nên; (khi our) hai gót chân dựng thẳng, cỗ ngay ngắn; 
(khi lạy) mười ngón tay rải xuống nèn rồi mới khẩu đầu. Tuy nhiên, không được lót thứ 
gì dưới gối, lại chắp tay, lại khẩu đâu; làm như vậy 3 lần ân cân kính lễ. Bình thường, chỉ 
làm liên tục một lễ là xong, không đứng dậy giữa các giai đoạn. Dân Tây Trúc thấy lạy 
mà đứng lên ngôi xuống liên tục 3 lần đều kỳ quái (thấy lạ)! 

* Á HERE. Hz, Ston: MARRARA. "EIS 
SR. EXxzl&&ã. BIE FAT. Hike th. AF BH lễ. M 
METZ. KAR. PRHEÃIRl§273 HH, 6 &fÁIEITE. IK 
o PK HH IE. HHA., #ÄR#M§ RiÐ#t2412. 52356 j5H[l5B 
b Säz, In Se eti. PHRES. GERS, LS 
th. ) 
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hình ảnh kẹp y dưới nách nữa, điều này dễ thấy ở Thái, Miến, Lào, Cambodia... 


Đặc biệt, hình thức lễ lạy của người Trung Hoa là 

quá xa với nguồn gốc, không tìm thấy Ở bất kỳ nơi 

đâu: chính là tư thế đứng lên ngồi xuống liên tục Q 
giữa lúc lay. Không chỉ xảy ra ở Trung Hoa mà còn 

lan truyền sai lệch đến các nước cùng chung hệ Đại 

thừa ở Đông Á và Việt Nam về sau, và cho đến hiện 

tại vẫn còn sử dụng. Như hình minh hoạ. 


Riêng hình thức nằm lạy toàn thân sát đất kiểu Tây = 
Tạng (Tibet) thì không liên quan đến Ngôi nhón gót 

nên xin gác qua một bên, không bàn đến. Mặc dù thế lạy này cũng đã được nhắc đến từ thời nhà 
Đường khi ngài Huyền Trang sang An Độ. 


4. NGÒI CHÒM HÖM VÀ HO QUY 


Không thấy xuất hiện trong khảo cổ điêu khắc cũng như trong ghi chép của các nhà chiêm bái và 
du học Ấn Độ qua các thời kỳ. Ví dụ như Đại Đường Tây Vực Ký (XIfPRi#ñ), quyền 2 của 
ngài Huyền Trang, kể ra 9 cách thê hiện sự kính trọng, tôn trọng được sử dụng vào thời đó, cũng 
không thấy đề cập đến ngồi chồm hồm: 
* Thể hiện sự kính trọng có 9 cấp độ: 1. Hỏi thăm sức khoẻ 2. Cúi đầu kính chào 3. Đưa 
tay cao chào 4. Chắp tay cung kính 5. Quỳ một gối (khuất tất) 6. Quỳ hai gối (frường cứ) 
7. Lạy với tay và gồi trên nên 8. Lạy ngũ thể đâu địa lê 9. Lạy toàn thân sát dát. Phàm chín 
việc này đêu phải cung kính. Đây là cái đức cao cả, tận lực cung kính tán thán. Vê phía xa 
hơn nữa thì phải cúi đầu chấp tay. Vè đêm gân thì chân phải quỳ gối. 

( Säz Hiếu: 5ñ, "Ces ERFAR, DS 
EER, KRI, Đã, ee AER., Härz mE, 
ëm sëmg ALm TRHÍJSŠH‡£ 4+, 1THỊISREFEiE, HSzezen BARM. 
di 


Thế ngồi nhón gót đã biến tướng thành ngồi xôm, chòm 
hồm (Ôn quật trúc ca / tôn cứ) và có thê đôi thành thê Hò 
quỳ (@ường quy - còn gọi là Quy đứng, Quy bình thân). 
Biến tướng này được sử dụng rộng rãi ở vùng Đông Nam 
Á vào thé kỷ thứ 7, có thể là xuất hiện sớm hơn trước đó. 
Thời ấy, nơi này chủ yêu Phật giáo theo truyền thống Căn 
bản Nhất thiết hữu bộ - Mūlasarvāsativāda, tại Malayu thì 
có một vài nhóm Đại thừa. 


Ngài Nghĩa Tịnh (Yijing SS: Kal ghi chép lại trong quyền Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện, 
chương 9 và 25, miêu tả thế Ngôi chòm hôm và Hò quỳ giống như hiện tại ta thấy. Tuy nhiên, thế 
ngôi xôm, ngồi chòm hôm thịnh hành tại Đông Nam Á này lại hoàn toàn không giống thế 


” (KEARE) Ss 
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Ngồi nhón gót mà các dữ liệu cấp 1 và cấp 2 đã trình bày ở các chương trước. Mặc dù nó cùng 
dịch từ chữ Ukkutika mà ra. Xem các trích dân sau đây: 


Chương 25 nói về Đạo thầy trÒ: 

* Trong Luật nói răng: trước tiên làm thé Ôn quật trúc ca — nghĩa là ngôi rëm, hai bàn 
chân đạp đất, hai đầu gối hướng thẳng lên, vun vén y áo không để rơi XuÔng đất... đây 
là tư thé thường dùng trong nhận y, tịnh thực, hoặc sám hồi đối bạch, kính lễ trước Tăng, 
sám nguyện, nghỉ thức xuất gia... đều giống như thé. Hoặc có thể hai gỗi chấm đất, bình 
thân lưng thẳng, chắp tay... đây là tư thé chiêm ngưỡng, vọng bái, tán dương. Nhưng kính 
lễ thực hiện trên sàng toạ, các nước không có, hoặc trải nệm chiếu cũng không thấy có 
(ngoài Trung Hoa). 

( SIb. Sam, SE EHHRNHAEISEo WAKRI TEH, BUS 


FRR CC EICH dp LReg, dem, dSpm 
SIS, läit, goën, ISeSngIzëzk:ezz, SIb 
#. "Em, SUMBUEUIRIRSB. ) " 


Chương 9 nói về cách thỉnh mời chư Tăng đến nhà thọ trai: 
* Hoặc thí chủ có thể thính mời như đã nói, trong nhà tự thiết trí tượng Phật, đến giờ neg 
hành lễ, (chư T. ăng) ngôi rëm chắp tay với tâm thanh tịnh, hành lễ xong rôi độ neo như 
trước. Hoặc có thể bảo một người đến trước tôn tượng, trường gu, chấp tay tán dương 
Phát (nói Quy đứng chấp tay nghĩa là hai gối chấm đất, hai chân dựng đứng, thân thẳng, 
xưa nói hô quỳ là sai, nhưng ở Ngũ Thiên dën vậy, đâu chỉ riêng Hồ đạo). 


(aka je EER REEERE, “ñflL®£MfmBSfB. Fjm2Š#HIÙS 
o EARR DAR kola LIES kee ERMA. AE 
St. Sigk. Songs, 3Eth, EREA., Mat )) ” 


Bản dịch Hán văn của chính ngài Nghĩa Tịnh về Luật tạng Mũlasarväsativada, chương nói về các 
phận sự chiếu thuận theo Luật, đáng lưu ý là có lẽ bị ảnh hưởng bởi phong tục của Đông Nam Á 
nên dùng từ Ngồi xốm: 

* Nên đến chỗ tỳ khưu bệnh, ngôi rëm, chấp tay, rôi hành Bồ Tát, nhận Thuận vắng. 


( ƒ§#lJjs,5i579MA% äBmfEánE/8)kH-RA. 1" 


Qua các ghi chép và bản dịch trên, chúng ta có thể nhận định chắc chắn rằng, trong phong tục Phật 
giáo thời áy có hai tư thế được sử dụng với mục đích nghi lễ khác nhau: 

+ Ngồi chòm hôm, ngồi xôm với hai bàn chân sát đất, hai đầu gối hướng lên, áp sát mình 
chỉ có ở Đông Nam Á. 

+ Quy bình thân, Trường quỳ hay Hồ quỳ chính là Quỳ gối một bên hoặc Quỳ gối hai bên 
được dùng rộng khắp trên 5 miền An Độ, Tây Vực không riêng xứ Hồ, và cả Đông Nam Á, Trung 
Hoa trong thế kỷ thứ 7. Riêng Hồ quỳ mà thực hiện trên sàng toạ, nệm chiếu lại chỉ có ở Trung 


" (AERAR) "LES Ôn khuất S (GRAAE ESRRRERBS 


trúc ca là phiên âm của UkkuHka. https://www2.hf.uio.no/polyglotta/ndex.php?page=f 
= (X6 §ñIN)Xf§) AZAA. Ngũ Thiên là 5 ulltext 


miễn Ấn Độ. Hô đạo ám chỉ người xứ Hồ Điền hay 
Vu Điển ở Tây vực. 
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Hoa! Ở cuối chương 25 còn chỉ trích rằng: Trung Hoa quen giường cao chiếu rộng mới ngồi, tuy 
là tuỳ thời lập nghỉ nhưng nguồn góc thì cân phải biết! 


KÉT LUẬN 

1.NGÓI CHOM HOM 

- Là oai nghỉ xấu 

Thế ngòi chòm hôm như hiện tại chúng ta thấy là không nên dùng. Lý a, 
do là thế ngồi này xấu, nó giống với thé ngòi của người nghèo đói bần 

hàn bên lề đường, người bán cá giŭa chợ, người đi vệ sinh... Nó còn 

tương tự với tư thế “ngồi ôm gôi” mà Phật câm trong Ưng học pháp 
điều 26 (Phẩm Khambhakata, điều 6), như sau: Sab 


* Phật định: Ta sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà với sự ôm dâu 


SO là học giới nên được thực hành. 
Phân tích: Không nên ngôi ở nơi xóm nhà với sự ôm đáu gồi. 


Vị nào ngôi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối bằng tay hoặc 

ôm đầu gối bằng miếng vải do không có sự tôn trọng (học 

giới) thì phạm tội Tác ác (dukkata). 

* “Na pallatthikaya antaraghare nisidissamiri ` sikkha karanīyāti. 

Na pallatthikaya antaraghare nisidtabbam. Yo anadariydm paficca hatthapallatthikaya 
vã dussapallatthikãya vã antaraghare nisīdati, āpatti dukkafassa.°! 


- Là thói quen của vùng Đông Nam Á 

Theo chứng cứ lịch sử và ghi chép của ngài Nghĩa Tịnh, từ thế kỷ thứ 7, tư thế Ngồi chòm hőm 
với kiểu hai bàn chân sát đất, hai đầu gối hướng lên, đùi sát ngực chỉ có ở Đông Nam Á. Khác xa 
với định nghĩa của Ukkutika trong Tam Tạng Pāli và Chú giải (xem lại định nghĩa về Ngồi nhón 
gót ở phần II, mục 1). Không hè tìm thấy các công trình nghệ thuật điêu khắc và chứng tích khảo 
cổ nào thê hiện thế ngồi ấy. (xem lại mục Khảo cô chứng minh). 


- Không có trong văn bản tiêu chuẩn 
Không tìm thấy định nghĩa hay giải thích nào phù hợp với tư thế ngôi chồm hồm trong Tam tạng 
Pāli, Sanskrit hay Hán văn. Có thể xem Ngồi chồm hồm là một biến tướng gàn giông vói N gôi 
nhón gót, tuy vẫn khác hai điểm quan trọng là gót không nhón và đùi không song song mặt đất. 


81 Vị/Bhik.2/[825]. Luật tạng/Phân tích Tỳ 
khưu.2/[825]. 
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2. NGOI NHON GOT 
Ngồi nhón gót là thế ngồi được thực hiện như sau: 
Người ấy trong tư thế đứng, hạ mình xuống đồng thời 
hai gót chân nhón dàn lên, cho đến khi hai đùi chạm 
hai bắp chân, hai cùi chô đặt trên hai đầu gối, giữ thăng 
bằng và chắp tay. 

N Là oai nghi nguyên thuỷ; là tu thế phổ biến trong công 
đồng người xuất gia; là hình thức phù hợp với mọi môi 
trường xung quanh dù nền do hay sạch; là tư thế rất 
sọn gàng ngăn nắp... Tuy nhiên, vì là một trong những 
tư thế tương đối khó khăn dë chứng tỏ sự hy sinh cung 

kính nên không thể ngồi nhón gót như vậy trong thời gian lâu được. Điều này khiến các tông phái 
Phật giáo đời sau tránh né và dùng các tư thế khác thay, hoặc dùng các biến tướng khác do ảnh 
hưởng theo thời gian và văn hoá vùng miền. Có thể phát hoạ sự thay thế và sử dụng biến tướng 


của tư thế Ngồi nhón gót như sau: 


Jãnumandale / Quy hai gói / Jãnumandale - Quy hai gối Jãnumandale - Quỷ lạc đà 
Hồ Quỷ / Trường quỳ / Bình thân (Thông dụng thời nay) (Trung Đông, Nhật, Thái, Lào...) 
(Bắc Án, Tây Vực, Đông Á) 


Thay thế Biến tướng 
Ukkutika 
Ngôi nhón gót 
Dakkhinã-jãnumandalam Dakkhinã-jãnumandalam Ukkuika ` ` 
Out gói bên phåi ` Quỳ gối bên phải / Hồ quỳ Ngồi chòm hôm/xỗm 
(Bắc An, Tây Vực, Đông A) (Bắc Án, Tây Vực) (Đông Nam A) 


3. GÓP Ý XÂY DỰNG 
Không nên sử dụng tư thế “ngồi chòm hôm” như cách hiểu và dùng của người xuất gia hiện nay. 


Chỉnh sửa về lại tư thế gốc của nó là “ngồi nhón gót”. Đồng thời, các bản dịch tiếng Việt hay Từ 
điên cũng nên đính chính và sử dụng cụm từ “ngôi nhón gót” cho từ gôc là Ukkutika. Việc làm 
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này sẽ có lợi ích thiết thực và làm cho người đọc không bị hiểu nhằm sang các ý nghĩa không đẹp 
mắt; mặt khác lại giúp giữ nguyên ý nghĩa, gần với bản gốc nguyên thuỷ. 


Không nên sử dụng tư thế “quỳ gối một bên” vì tư thế này không hè thấy sử dụng trong Tăng 
chúng thời nguyên thuỷ, nó chỉ sử dụng với người đời. Cũng không nên sử dụng biến tướng của 
nó là Hồ quỳ (quỳ gối một bên đồng thời ngồi lên gót) vì nó biểu hiện quá rõ ảnh hưởng của đạo 
Bà la môn — Hindu. 


Cũng không nên quá lạm dụng “quỳ gối hai bên, quỳ gối ngồi gót, hay quỳ lạc đà” hay quỳ lạy 
kèm với đứng lên ngồi xuông liên hồi trong cộng đồng tu sĩ và Phật tử, như ngài Nghĩa Tịnh đã 
phê bình. Để rồi quên đi tư thế gốc Phật định. 


Đệ tử Phật là Ariyaka - noi gương bậc Thánh — là đại diện của sự văn minh, thanh lịch và cả tự do 
giải thoát trong tất cả oai nghi đi đứng ngồi nằm. Một đời sống ngay thắng, tự giác, vượt ra ngoài 
cầu khán van xin nên cũng không cân phải sáng tạo ra thêm tư thê khác đề thê hiện sự hối cãi, xin 


xỏ thần linh nào cả. Cũng không cần thể hiện mình nhỏ bé yếu ớt qua cách quỳ lay trước các sức 
mạnh tha lực huyện bí. 


Minh Kiến - Dhammaghosa 


Visākha, Bangkok 2021 
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